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LỜI CAM ĐOAN 

Tôi xin cam đoan rằng luận văn này do chính tôi thực hiện dưới sự 

hướng dẫn khoa học. Toàn bộ số liệu và kết quả được trình bày trong nghiên 

cứu đảm bảo tính trung thực, khách quan và chưa từng được sử dụng để bảo 

vệ học vị cho bất công trình nào trước đây. 

Đồng thời, tôi cũng xin cam kết rằng tất cả sự hỗ trợ trong quá trình 

nghiên cứu đều đã được ghi nhận đầy đủ; các tài liệu và thông tin tham khảo 

đều được trích dẫn và ghi rõ nguồn gốc đúng quy định hiện hành. 

                                                   Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2026  

                                                     Tác giả luận văn 

     

    Trần Thị Hậu 
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khích tôi trong suốt quá trình học tập, tham gia nghiên cứu và thực hiện luận 

văn. 

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới TS. Nguyễn Khánh Vân 

– Giám đốc Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ tế bào động vật, Viện 

Chăn nuôi và Thú y Việt Nam và TS. Lã Thị Huyền – Phó trưởng phòng 

Phòng Công nghệ tế bào và Thử nghiệm sinh học, Viện Sinh học, Viện Hàn 

lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, những người đã tận tình hướng dẫn, 

dành nhiều thời gian, công sức và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt 

quá trình thực hiện nghiên cứu và hoàn thiện luận văn. 

Tôi xin trân trọng cảm ơn tới Ban Giám đốc - Học viện Khoa học và 

Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã hỗ trợ và tạo 
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Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến tập thể lãnh đạo và cán bộ Phòng Thí 
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Cuối cùng, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, người thân, bạn 
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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Việt Nam là quốc gia sở hữu nguồn gen gà bản địa phong phú với nhiều 

giống gà như: gà Mía, Tò, Lạc Thủy và Ri. Số lượng gà bản địa chiếm khoảng 

55 đến 70% tổng sản lượng gia cầm trên phạm vi cả nước [1]. Gà Lạc Thủy là 

giống vật nuôi nằm trong danh sách đối tượng cần được lưu giữ nguồn gen. Gà 

Lạc Thủy có giá trị kinh tế cao nhờ chất lượng thịt và trứng thơm, ngon được thị 

trường tiêu dùng ưa chuộng. Khi trưởng thành, gà trống mang bộ lông có màu 

mận, trong khi lông của gà mái có màu lá chuối khô và ép sát thân. KLCT trung 

bình của giống gà này ở tuần thứ 4 dao động từ 180 đến 184 g/con; đến tuần tuổi 

thứ 20, gà trống nặng 1850–1900 g/con, gà mái nặng 1580–1600 g/con [2]. 

Chọn lọc giống vật nuôi dựa trên hình thái thường mất nhiều thời gian và 

kém chính xác đối với tính trạng số lượng và đa gen. Do đó, công nghệ gen đã 

được áp dụng nhằm phát hiện những gen ứng cử liên kết với các tính trạng kinh 

tế như sinh trưởng, sinh sản; từ đó tạo điều kiện cho việc sàng lọc và lựa chọn 

nhanh, chính xác các cá thể vật nuôi có kiểu gen mong muốn. Ở gà, gen GH, 

POU1F1 là hai gen quan trọng có liên hệ chặt chẽ với các chỉ tiêu sinh trưởng 

và năng suất như tốc độ tăng KLCT, tỷ lệ mỡ hay chất lượng thân thịt [3,4]. Do 

đó, việc đánh giá mối liên quan giữa các gen sinh trưởng như GH và POU1F1 

với khả năng sinh trưởng sẽ giúp các nhà chọn giống lựa chọn được các giống 

gà thịt có chất lượng. 

Tại Việt Nam, việc đánh giá mối kết giữa đa hình của gen GH và 

POU1F1 với đặc điểm sinh trưởng cũng đã được tiến hành trên một số giống gà. 

Những nghiên cứu của Hoàng Anh Tuấn và cs. (2022) cũng như Đỗ Thị Thu 

Hường và cs. (2023) đã xác định được locus G662A gen GH có mối liên quan 

với khả năng sinh trưởng ở gà Mía và gà Liên Minh [5,6]. Tương tự, Thu và cs. 

(2021) đa hình T11041C của gen POU1F1 có sự liên kết với các chỉ tiêu sinh 

trưởng ở gà Nòi [7]. Bên cạnh đó, Nguyễn Thị Quỳnh Châu và cs. (2023) đã 

khảo sát đặc điểm đa hình của hai gen này trên một số giống gà Việt Nam, bao 

gồm gà Lạc Thủy. Kết quả cho thấy ở giống gà này, gen GH tồn tại 3 kiểu gen 

GG, AA và AG với tần số lần lượt là 0,04; 0,76 và 0,20, trong khi gen POU1F1 

cũng thể hiện ba kiểu gen là TT, CC và CT với tần số là 0,14; 0,37 và 0,49 [8]. 

Đến nay, việc đánh giá trực tiếp ảnh hưởng của đa hình gen GH và POU1F1 đến 
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các chỉ tiêu sinh trưởng ở gà Lạc Thủy vẫn chưa được thực hiện. Việc xác định 

mối liên quan giữa đa hình gen GH và gen POU1F1 với chỉ tiêu sinh trưởng của 

gà Lạc Thủy là cần thiết, đồng thời là cơ sở để chọn tạo giống gà Lạc Thủy có 

giá trị bằng công nghệ gen. Từ thực tiễn trên, chúng tôi tiến hành đề tài: “Nghiên 

cứu mối liên kết giữa đa hình của gen GH và gen POU1F1 với khả năng sinh 

trưởng ở gà Lạc Thủy”.  

2. Mục đích nghiên cứu 

 Đánh giá mối liên kết giữa các đa hình G662A của gen GH và T11041C 

của gen POU1F1 với các chỉ tiêu sinh trưởng ở gà Lạc Thủy. 

3. Nội dung nghiên cứu 

- Nội dung 1: Đánh giá khả năng sinh trưởng ở gà Lạc Thủy. 

- Nội dung 2: Phân tích đa hình gen GH và POU1F1 ở gà Lạc Thủy. 

- Nội dung 3: Phân tích và đánh giá mối liên kết giữa đa hình gen GH và 

POU1F1 với các chỉ tiêu sinh trưởng ở gà Lạc Thủy. 
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CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

1.1. Giới thiệu chung về gà bản địa Việt Nam 

Gà bản địa là những giống gà nội địa, có giá trị, có khả năng kháng bệnh 

tốt, chất lượng thịt, trứng thơm ngon và thích nghi cao với hình thức nuôi thả tự 

nhiên. Các giống gà này có nguồn gốc lâu đời, phân bố ở nhiều vùng khác nhau 

tại Việt Nam và giữ vị trí quan trọng trong hệ thống chăn nuôi truyền thống. 

Nhờ khả năng thích nghi cao với điều kiện môi trường và phương thức chăn 

nuôi khắc nghiệt, cùng với khả năng kháng bệnh tốt, các giống gà bản địa không 

chỉ là nguồn thực phẩm thiết yếu mà còn có giá trị quan trọng trong việc bảo tồn 

đa dạng sinh học các giống gà tại Việt Nam. 

Mặc dù vậy, các giống gà bản địa Việt Nam phát triển chậm, KLCT nhỏ và 

năng suất thấp. Đặc điểm này làm giảm hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi, khó 

cạnh tranh được với một số giống gà lai cao sản. Đây cũng là tác nhân khiến cho 

nhiều gà bản địa của Việt Nam bị suy giảm về số lượng. Gần đây, việc phát triển 

và nâng cao hiệu quả các giống gà bản địa đã được các cấp ban ngành rất quan 

tâm. Nhiều nhiệm vụ NCKH đã và đang được thực hiện nhằm sưu tầm, lưu giữ, 

nhân giống và phát triển nguồn gen gà bản địa [9]. Đồng thời, giúp tăng hiệu 

quả kinh tế cho người chăn nuôi, giữ gìn tính đa dạng sinh học và bảo vệ nguồn 

gen quý, hỗ trợ phát triển ổn định và bền vững ngành chăn nuôi gà trong nước 

[10]. 

Theo Phuong và cs. (2015), hiện nay Việt Nam ghi nhận khoảng 30 giống 

gà bản địa, với một số giống tiêu biểu như: gà Ri, H’Mông, Móng, Tiên Yên, 

Mía, Lông Xù và Lạc Thủy [1]. Gà Ri là giống gà được nuôi phổ biến và phân 

bố rộng tại Việt Nam. Giống gà này có tầm vóc nhỏ, thịt thơm ngon, ngọt và hơi 

dai. Gà Ri có kiểu hình và màu lông đa dạng. Phần lớn gà mái có lông màu vàng 

rơm, vàng đất hoặc nâu nhạt; xung quanh vùng cổ đôi khi xuất hiện dải lông 

màu đen. Gà trống có lông màu đỏ thẫm, đầu lông cánh và lông đuôi màu đen 

ánh xanh, trung khi lông bụng màu đỏ nhạt hoặc vàng đất. Da có màu vàng hoặc 

trắng. Chân chủ yếu có màu vàng và được phủ bởi hai hàng vảy rõ rệt; trong một 

số trường hợp, màu vàng có thể xen lẫn sắc đỏ tươi. Mào thuộc kiểu mào đơn 

(mào cờ), có dạng răng cưa và màu đỏ, phát triển rõ hơn ở con trống. [2].  
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Hình 1.1. Gà Ri (Nguồn:Át lát các giống vật nuôi ở Việt Nam) 

Gà Đông Tảo là giống gà có đặc điểm kiểu hình nổi bật với đôi chân to và 

thô và được bao phủ bởi nhiều hàng vẩy thịt xù xì. Gà con mới nở có lông tơ 

màu trắng đục. Gà mái trưởng thành có lông màu vàng nhạt hoặc nâu nhạt, trong 

khi gà trống có lông màu mận chín pha đen, đỉnh lông cánh và lông đuôi có màu 

đen ánh xanh đặc trưng. Mào của gà Đông Tảo khá đa dạng, phổ biến là mào 

kép, nụ , “hoa hồng”, “bèo dâu”. Giống gà này có thân hình lớn, ngực sâu, lườn 

rộng và dài, hệ xương phát triển chắc khỏe. Dáng đi chậm chạp và nặng nề [2]. 

 

Hình 1.2. Gà Đông Tảo (Nguồn: Át lát các giống vật nuôi ở Việt Nam) 
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Gà Mía là giống gà bản địa có nguồn gốc từ vùng Sơn Tây (Hà Nội) và 

được nuôi phổ biến tại nhiều tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Hồng. Gà 

trống có thân hình lớn, dáng dài, hình chữ thập; màu lông chủ yếu là màu mận 

chín, tuy nhiên cũng có màu đen. Gà mái thường có lông màu vàng lá chuổi khô. 

Cả gà trống và gà mái đều có mào đơn (mào cờ), chân có màu vàng nhạt và da 

màu vàng đặc trưng [2]. 

 

Hình 1.3. Gà Mía (Nguồn: Át lát các giống vật nuôi ở Việt Nam) 

1.2. Nguồn gốc, sự phân bố, đặc điểm ngoại hình và khả năng sinh trƣởng 

của gà Lạc Thủy 

1.2.1. Nguồn gốc và sự phân bố gà Lạc Thủy tại Việt Nam 

Gà Lạc Thủy là một giống gà bản địa của Việt Nam, có nguồn gốc lâu đời 

tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ); huyện Mỹ Đức, tỉnh 

Hà Tây cũ [11]. Đây là khu vực có điều kiện tự nhiên phù hợp với chăn nuôi gà 

thả vườn, thả đồi bán tự nhiên. Gà Lạc Thủy được đồng bào dân tộc Mường và 

Kinh tại địa phương nuôi dưỡng từ lâu đời, gắn liền với tập quán chăn nuôi 

truyền thống, đồng thời có vai trò quan trọng đối với nguồn tài nguyên di truyền 

vật nuôi bản địa.  

Nhờ có giá trị cao về kinh tế mà sản phẩm thịt từ gà Lạc Thủy đã được 

cấp chứng nhận OCOP 4 sao, hiện nay giống gà Lạc Thủy đã được nhân rộng 
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sang các tỉnh lân cận và các cơ sở chăn nuôi gà ở những vùng có khí hậu tương 

đồng.   

1.2.2. Đặc điểm ngoại hình và khả năng sinh trƣởng của gà Lạc Thủy 

Đặc điểm hình thái ngoài của gà Lạc Thủy khác với gà Đông Tảo, Móng 

hay Hồ và có một số nét tương đồng với gà Mía. Gà Lạc Thủy có ngoại hình 

đẹp, tương đối đồng nhất với các đặc điểm nổi bật như: da chân và da thịt vàng 

óng, mào đỏ tươi, thân hình chắc khỏe. Ở giai đoạn gà con 1 ngày tuổi, lông tơ 

có màu trắng đục, da chân và mỏ có màu hồng. Khi trưởng thành, gà mái có bộ 

lông màu vàng lá chuối khô, trong khi gà trống có lông màu đỏ mận. Chân gà 

cao vừa phải, kích thước tương đối nhỏ, da chân màu vàng; da thịt vàng đặc 

trưng. Mào thuộc kiểu mào đơn và có màu đỏ. Ngoài ra, gà Lạc Thủy còn có 

tính trạng mọc lông nhanh [2].  

Gà Lạc Thủy có tốc độ sinh trưởng ở mức trung bình, khả năng thích nghi 

và sức kháng bệnh tốt, đặc biệt trong điều kiện thời tiết lạnh. Bên cạnh đó, ngoại 

hình đẹp, dễ nhận diện cùng với chất lượng thịt thơm ngon đã góp phần làm tăng 

giá trị thương phẩm và sự ưa chuộng của giống gà này trên thị trường.  

 

Hình 1.4.  Gà trống Lạc Thủy (Nguồn:Át lát các giống vật nuôi ở Việt Nam)  
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Hình 1.5. Gà mái Lạc Thủy (Nguồn:Át lát các giống vật nuôi ở Việt Nam) 

Theo “Atlat các giống vật nuôi ở Việt Nam” (2016), gà Lạc Thủy có khả 

năng sinh trưởng ở mức trung bình và tỷ lệ mô cơ thấp. KLCT trung bình của gà 

Lạc Thủy ở 4 tuần tuổi đạt khoảng 180 - 184 g/con; đến 8 tuần tuổi đạt 646 

g/con đối với gà trống và 529,83 g/con đối với gà mái. Ở 20 tuần tuổi, KLCT 

của gà trống đạt 1.850 – 1.900 g/con, trong khi gà mái đạt 1.580 –1.600 g/con. 

Gà mái bắt đầu đẻ trứng vào khoảng 19 tuần tuổi. Năng suất trứng đạt 89 – 90 

quả/mái trong 68 tuần đẻ với khối lượng trứng trung bình khoảng 46 g/quả. Tỷ 

lệ trứng có phôi đạt 93 – 94%, trong khi tỷ lệ nở trên số trứng có phôi đạt 78 – 

80% [2]. 

1.3. Tình hình nghiên cứu một số gen liên quan đến khả năng sinh trƣởng 

của gà trên thế giới 

Quá trình sinh trưởng của gà phức tạp, chịu chi phối bởi các gen sinh 

trưởng, các gen mã hóa cho các hợp chất quan trọng liên quan đến sinh trưởng. 

Gà bản địa thường có tốc độ tăng KLCT và năng suất không cao bằng các giống 

gà thương mại [12]. Mục tiêu chính của các chương trình nhân giống gà thịt hiện 
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nay là tăng tốc độ sinh trưởng, cải thiện khối lượng cơ ức và nâng cao hiệu suất 

chuyển đổi thức ăn.  

Hiện nay, việc chọn lọc dựa vào chỉ thị phân tử giúp các nhà chăn nuôi 

định vị được các gen, các điểm đa hình SNP liên quan đến tính trạng kinh tế, từ 

đó lựa chọn được các các thể vật nuôi có kiểu gen cùng với kiểu hình mong 

muốn. Hiệu quả của mỗi chương trình chọn giống phụ thuộc vào việc xác định 

và kết hợp tối ưu các tính trạng kinh tế quan trọng cần được cải thiện. Gen GH, 

GHSR và POU1F1 (còn gọi là PIT-1) chứa những điểm đa hình, được ghi nhận 

có liên quan đến chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất ở gia cầm [3]. Đây được xem 

là gen tiềm năng liên quan đến tính trạng sinh trưởng ở gia cầm. Do đó, việc 

đánh giá mối liên quan giữa các gen sinh trưởng như GH, POU1F1và GHSR với 

các chỉ tiêu sinh trưởng sẽ hỗ trợ các nhà chọn giống trong việc lựa chọn những 

giống gà có khả năng sinh trưởng nhanh. 

1.3.1. Gen GH (Growth hormone gene)  

Gen GH ở gà được xác định nằm trên NST số 27, bao gồm 4 intron và 5 

exon  với tổng chiều dài khoảng 4,1 kb [13]. Gen này quy định tổng hợp 

hormone sinh trưởng - một polypeptit thuộc họ somatotropin, có khối lượng 

phân tử khoảng 22 kDa, chứa 191 gốc axit amin [14]. Gen GH có vai trò thiết 

yếu trong các hoạt động sinh lý của cơ thể, đặc biệt tham gia điều hòa quá trình 

trao đổi chất, sinh trưởng và phát triển, cũng như chuyển hóa lipit, carbohydrate 

và nitơ. 

 Nhiều công trình đã chỉ ra rằng gen GH có tính đa hình cao, với hơn 30 

điểm đa hình đã được xác định ở một số giống gà. Nhờ đặc điểm này, gen GH 

có mối liên quan đến KLCT, tỉ lệ thịt ức, tỉ lệ mỡ bụng và khả năng trao đổi chất 

ở gà. Do đó, gen GH được đề xuất là một ứng cử tiềm năng trong chương trình 

chọn lọc nhằm cải thiện tốc độ tăng KLCT ở gà [15,16]. 

Mối tương quan giữa các biến dị alen và kiểu gen của gen GH với các chỉ 

tiêu sinh trưởng ở gà đã được xác định trong nhiều nghiên cứu. Nie và cs. (2005) 

đã tiến hành sàng lọc một loạt đa hình đơn nucleotide (SNP) trên bốn giống gà 

khác nhau và ghi nhận mối liên hệ đáng kể giữa một số SNP với các chỉ tiêu 

sinh trưởng [15]. Nhiều nghiên cứu sau đó cũng đã cho thấy các đa hình của gen 

GH có liên quan chặt chẽ với chỉ tiêu BW và ADG ở nhiều giai đoạn sinh 

trưởng và phát triển của gà. Đặc biệt, các đa hình xuất hiện ở vùng intron của 
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gen GH còn thể hiện mối tương quan đáng kể với tốc độ sinh trưởng và các tính 

trạng thân thịt [17,18]. 

 Cụ thể, Nie và cs. (2005) báo cáo rằng đa hình SNP G1795A ở vùng 

intron 3 gen GH liên quan với các đặc điểm sinh trưởng ở thế hệ lai F2 của phép 

lai giữa hai giống gà Trung Quốc (WRR x X), trong đó alen A đóng vai trò 

chính trong việc ảnh hưởng tới tính trạng sinh trưởng [15]. Tuy nhiên theo 

Nguyen Thi Lan Anh và cs. (2015) trên một vài tổ hợp lai của gà Thái Lan, alen 

G (với hai kiểu gen AG và GG) tại vị trí đa hình G1795A ở vùng intron 3 lại có 

ảnh hưởng tích cực tới tăng KLCT của gà ở các thời điểm 4 và 6 tuần tuổi, cũng 

như ở các giai đoạn 2 - 4 và 0 - 6 tuần tuổi (p < 0,05) so với kiểu gen AA [19]. 

 Từ các kết quả trên, có thể xem gen GH là một gen ứng viên tiềm năng 

trong chọn giống nhằm cải thiện sinh trưởng ở gà. Tuy nhiên, để củng cố các 

luận cứ khoa học, cần thiết phải phân tích mức độ liên quan giữa đa hình của 

gen GH và các chỉ tiêu sinh trưởng trên nhiều giống gà khác nhau. 

1.3.2. Gen GHSR (Growth hormone secretagogue receptor gene) 

Thụ thể ghrelin, còn gọi là thụ thể kích thích tiết hormone sinh trưởng 

(growth hormone secretagogue receptor – GHSR), là thụ thể liên kết với protein 

Ghrelin và các chất kích thích tiết hormone tăng trưởng (GHS), được biểu hiện 

chủ yếu tại các tế bào thần kinh tiền synap của neuron NPY/AgRP ở vùng dưới 

đồi. Gen GHSR nằm trên NST số 9, bao gồm 2 exon và 1 intron, được bảo tồn ở 

cả động vật có vú và gia cầm. Sự ghép nối của các exon tạo ra hai biến thể phiên 

mã chính: GHSR-1a là thụ thể xuyên màng 7 miền (7TM) có hoạt tính sinh học; 

và GHSR-1b là biến thể ngắn do thiếu vùng 3’ mã hóa protein, chỉ còn cấu trúc 

tương tự thụ thể 5TM và không có khả năng liên kết hay đáp ứng với ghrelin 

[20].  

Cả hai dạng đồng phân GHSR-1a và GHSR-1b đều được phát hiện trong 

các mô của gà, trong đó GHSR-1a biểu hiện mạnh nhất ở tuyến yên và vùng 

dưới đồi và ở mức thấp hơn tại gan, ruột và lách [21]. GHSR-1a mã hóa một thụ 

thể thuộc nhóm G protein-coupled receptor (GPCR), có khả năng thúc đẩy sự 

tiết hormone sinh trưởng tại tuyến yên, điều hòa cảm giác đói và chuyển hóa 

năng lượng [22,23]. Gen GHSR có vai trò điều hòa sinh trưởng ở gia cầm với 

mức biểu hiện cao nhất tại tuyến yên và tuyến não.  



10 

 

Các đa hình trong gen GHSR ảnh hưởng đến các tính trạng sinh trưởng và 

thành phần cơ thể ở động vật. Ở người, các biến thể của GHSR có liên quan đến 

chứng bệnh béo phì. Ở vật nuôi, các đa hình trong gen này có liên quan đến các 

chỉ tiêu sinh trưởng ở bò [24] và chất lượng thân thịt ở gà [25]. Gen GHSR cũng 

được xem là gen tiềm năng trong các chương trình chọn lọc di truyền nhằm cải 

thiện sinh trưởng ở gia cầm. 

Nie và cs. (2005) đã phân tích 12 gen ứng cử, trong đó có GHSR trên các 

giống gà Leghorn, Taihe Silkies, White Recessive Rock và Xinghua, phát hiện 

10 SNP cùng 1 đột biến chèn/xoá (INDEL) trong vùng gen GHSR [26]. Fang và 

cs. (2007) đã xác nhận mối liên hệ giữa đột biến INDEL 8 bp (CTAACCTG) với 

KLCT và hiệu suất thân thịt ở gà [27]. Fang và cs. (2010) nghiên cứu năm đa 

hình (gồm 4 SNP và 1 INDEL “GGTACA”) trong quần thể F2 tạo bởi lai giữa 

White Recessive Rock (sinh trưởng nhanh) và Xinghua (sinh trưởng chậm). 

Đáng chú ý, SNP c.739+726T>C (rs14678932) có liên quan có ý nghĩa với 

KLCT ở 28 và 90 ngày tuổi (BW28, BW90), lượng xẻ thịt, cơ ức, cơ chân, thân 

thịt và khối lượng bỏ ruột. Alen T cho thấy có liên quan chặt chẽ đến khả năng 

tăng KLCT. Phân tích haplotype từ 5 đa hình này cũng cho thấy mối quan hệ với 

các chỉ tiêu tăng KLCT ở các thời điểm khác nhau (p < 0,05) [28]. 

Darzi Niarami và cs. (2014) đã xác định SNP C3286T tại exon 2 gen GHSR 

có mối liên quan đến tăng chỉ tiêu ADG và thành phần cơ thể, trong đó kiểu gen 

TT cho giá trị ADG cao hơn so với TC và CC [29].  

Kaczor và cs. (2016) phát hiện SNP g.3051C>T tại locus GHSR/Cs.p6I ảnh 

hưởng đến những chỉ tiêu BW, ADG, tỷ lệ nội tạng và đặc điểm cơ ngực ở các 

dòng gà công nghiệp (Hubbard Flex và Ross 308) [30]. Khaerunnisa và cs. 

(2018) nghiên cứu locus T1857C trên gen GHSR ở 343 cá thể gà thuộc nhiều 

dòng địa phương và lai tạo tại Indonesia, nhận thấy kiểu gen CT liên quan đến 

khối lượng sống, khối lượng thịt thương phẩm và cơ cao hơn kiểu gen TT ở 

quần thể lai F2 giữa gà Kampung và gà thịt [31]. Như vậy, SNP trong gen GHSR 

có liên quan đến các chỉ tiêu sinh trưởng và chất lượng thịt ở gà. 

1.3.3. Gen POU1F1 (POU class 1 homeobox 1, PIT-1)  

 Gen yếu tố phiên mã đặc hiệu tuyến yên lớp 1 homeobox 1 (POU1F1, 

GHF hay PIT-1) ở gà được xác định nằm trên NST số 1, dài hơn 14 kb. Gen này 

mã hóa cho protein phiên mã đặc hiệu mô, được biểu hiện chủ yếu ở thùy trước 
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tuyến yên [32,33]. POU1F1 đóng vai trò điều hòa quá trình phiên mã của gen 

GH, prolactin và tiểu đơn vị β của hormone kích thích tuyến giáp (TSH-β), qua 

đó tác động đến nhiều quá trình sinh lý quan trọng liên quan đến sinh trưởng và 

sinh sản.  

Nhờ chức năng điều hòa và mối liên quan đến nhiều hoạt tính sinh học 

khác nhau, POU1F1 được xem là một gen ứng cử quan trọng đối với tính trạng 

sinh trưởng ở vật nuôi. Các SNP thuộc gen POU1F1 có liên quan đến những chỉ 

tiêu sinh trưởng, tỷ lệ thân thịt và tích lũy mỡ ở lợn [34], gia súc [35] và gia cầm 

[36]. Jiang và cs. (2004) đã phát hiện một SNP không đồng nghĩa (A>T. 

Asn229ile) có liên quan đáng kể với BW8 [37]. Tương tự, Nie và cs. (2008) khi 

nghiên cứu trên một giống gà ở Trung Quốc đã xác định được bốn SNP và một 

biến thể chèn/xóa (IDEL) dài 57 bp trong gen POU1F1, có liên quan với KLCT 

và sự phát triển sớm của gà. Gen POU1F1 có thể tham gia điều hòa biểu hiện và 

hoạt động của hormone sinh trưởng ở gà.  

Bên cạnh vai trò trong điều hòa sinh trưởng, gen POU1F1 còn được cho là 

có liên quan đến tính trạng sinh sản ở gia cầm [4]. Cụ thể, đa hình T9432C tại 

intron 5 của gen này có liên quan tới khả năng sinh trưởng của gà bản địa Hàn 

Quốc ở giai đoạn 2 và 16 – 18 tuần tuổi (p < 0,05). Trong khoảng thời gian từ 0 

- 2 tuần tuổi và 2 tuần tuổi, những cá thể có kiểu gen TT có KLCT cao nhất, 

trong khi những cá thể mang kiểu gen CT lại ghi nhận khối lượng thấp nhất. 

Ngược lại, trong giai đoạn 16-18 tuần tuổi, kiểu gen CC cho KLCT cao hơn so 

với TT, trong khi kiểu gen CT vẫn cho giá trị tăng khối lượng thấp nhất [4]. 

Ngoài ra, đa hình T11041C exon 6 gen POU1F1 cũng được ghi nhận có mối 

liên quan đến khả năng sinh trưởng ở các giai đoạn 14 đến 16 và 16 đến 18 tuần 

tuổi (p < 0,05), trong đó kiểu gen CC cho khối lượng cơ thể cao nhất và kiểu gen 

TT cho giá trị thấp nhất [4].  

Nhờ vai trò điều hòa biểu hiện các hormone liên quan trực tiếp đến sinh 

trưởng và sinh sản, gen POU1F1 là gen ứng viên cho chương trình chọn lọc 

giống bằng chỉ thị phân tử ở gia cầm. 

1.4. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam 

Gà bản địa thường có tốc độ sinh trưởng và năng suất thấp hơn so với các 

giống gà lai cao sản [36 - 39]. Hiện nay tại Việt Nam, công nghệ di truyền phân 

tử được ứng dụng thành công trong công tác chọn lọc và cải tiến giống vật nuôi. 



12 

 

Tại Việt Nam, đã có một số nghiên cứu tập trung phân tích đa hình của gen GH 

và gen POU1F1 (PIT-1) trên các giống gà bản địa.  

Nguyễn Thị Quỳnh Châu và cs. (2023) nhận thấy gà Lạc Thủy mang 

những kiểu gen có liên quan đến sinh trưởng. Cụ thể, kiểu gen GG tại đa hình 

GH/MspI và kiểu gen CC hoặc TT tại đa hình POU1F1/BspHI có tần số xuất 

hiện cao trong quần thể và tương quan thuận với KLCT [8]. Việc áp dụng các 

chỉ thị di truyền phân tử trong công tác chọn tạo giống giúp cải thiện tốc độ tăng 

trưởng, đồng thời vẫn duy trì được các đặc điểm di truyền quý của giống. 

Các nghiên cứu của Khoa và cs. (2013), Lưu Quang Minh và cs. (2016), 

Nguyễn Trọng Tuyến và cs. (2017), Trần Thị Bình Nguyên và cs. (2020), 

Nguyễn Thanh Thủy và cs. (2022), Hoàng Anh Tuấn và cs. (2022) đã phân tích 

một số đa hình của gen GH như SNP G1705A intron 3, G3037T intron 4, 

bsh1236 intron 4, G662A intron 1 và C423T vùng 5’ trên các giống gà Tàu 

Vàng, Móng Tiên Phong, Mía, Chọi lai, Ri lai và Liên Minh [5, 40, 42-45]. Kết 

quả cho thấy tại vị trí C662A intron 1 gen GH, kiểu gen GG ảnh hưởng tích cực 

đến khối lượng cơ thể của gà Mía ở cả hai dòng trống và mái (p < 0,05) [5]. 

Nguyễn Thị Quỳnh Châu và cs. (2023), đa hình gen GH và POU1F1 đã 

được khảo sát trên sáu giống gà bản địa bao gồm gà H’Mông, Đông Tảo, Lạc 

Thủy, Móng, Tiên Yên, Ri Vàng Rơm. 5/6 giống gà mang kiểu gen GG tại vị trí 

đa hình GH/MspI; 6/6 giống gà đều mang kiểu gen CC, TT của đa hình 

POU1F1/BspHI. Đây là các kiểu gen liên quan đến các chỉ tiêu sinh trưởng ở gà 

[8].  

Cũng theo Nguyễn Thị Quỳnh Châu và cs. (2023), sự phân bố tần số kiểu 

gen và alen tại một số vị trí đa hình trong trình tự gen GH và POU1F1 trên quần 

thể gà Lạc Thủy cho thấy các kiểu gen GG của đa hình GH/MspI và CC, TT của 

đa hình POU1F1/BspHI có khả năng liên quan đến sinh trưởng. Tần số các kiểu 

gen tại locus GH/MspI lần lượt là AA (0,76), AG (0,20) và GG (0,04); tại locus 

POU1F1/BspHI là CC (0,37), CT (0,49) và TT (0,14) [8]. 

Ngoài ra, Huong và cs. (2020), Thu và cs. (2021) khi đánh giá đa hình gen 

POU1F1 ở gà Liên Minh và gà Nòi Việt Nam, đã xác định đa hình T11041C 

exon 6 gen POU1F1 có mối liên quan đến khả năng tăng khối lượng, tính trạng 

thân thịt ở gà Nòi [7, 46]. 
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Từ những báo cáo đã công bố đã cho thấy một số giống gà bản địa tại Việt 

Nam mang các kiểu gen và alen có khả năng liên quan tới những tính trạng sinh 

trưởng như khối lượng cơ thể. Đây được xem là lợi thế di truyền quan trọng, là 

cơ sở cho những chương trình chọn tạo giống nâng cao khả năng cải thiện năng 

suất của các giống bản địa trong tương lai. 
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CHƢƠNG 2. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tƣợng, vật liệu, địa điểm và thời gian nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: 500 cá thể gà Lạc Thủy. 

- Địa điểm nghiên cứu:  

+ Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ tế bào động vật – Viện Chăn nuôi và 

Thú y Việt Nam. 

+ Trạm Nghiên cứu thực nghiệm Liên Ninh, trực thuộc Trung tâm Nghiên cứu 

Ong và Chuyển giao công nghệ chăn nuôi (nay là Trung tâm Nghiên cứu Ong và 

Thủy Cầm), Viện Chăn nuôi và Thú y Việt Nam. 

- Thời gian nghiên cứu: 12 tháng từ tháng 01/2025 đến tháng 12/2025 

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phƣơng pháp bố trí thí nghiệm, theo dõi tỷ lệ nuôi sống, khối lƣợng 

cơ thể ở gà Lạc Thủy 

- Phương pháp bố trí thí nghiệm, theo dõi các chỉ tiêu như tỷ lệ nuôi sống và 

khối lượng cơ thể gà được xây dựng và thực hiện theo tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN 13474-01:2022 [47]: 

- Bố trí thí nghiệm: 500 cá thể gà Lạc Thủy, được nuôi tại Trạm Nghiên cứu 

thực nghiệm Liên Ninh trực thuộc Trung tâm Nghiên cứu Ong và Chuyển giao 

công nghệ chăn nuôi (nay là Trung tâm Nghiên cứu Ong và Thủy cầm), Viện 

Chăn nuôi và Thú y Việt Nam. Gà được tiến hành nuôi từ khi mới nở (01 ngày 

tuổi) đến 20 tuần tuổi trong điều kiện tiêu chuẩn về dinh dưỡng (Bảng 2.1), 

chuồng trại và chăm sóc thú y của quy trình chăn nuôi gà thịt. Mỗi cá thể được 

đánh dấu bằng nhẫn cánh và vòng chân để thuận tiện cho việc nhận diện và theo 

dõi cá thể trong suốt quá trình thí nghiệm.  

- Theo dõi sinh trưởng: 500 cá thể gà Lạc Thủy được nuôi nhốt hoàn toàn trong 

hệ thống chuồng nuôi thông thoáng tự nhiên. KLCT của từng cá thể được xác 

định tại thời điểm 1 NT và định kỳ hàng tuần từ 1 – 20 tuần tuổi. Đối với gà 1 

NT và các cá thể có KLCT dưới 500 g, việc cân khối lượng sẽ được thực hiện 

bằng cân điện tử có độ chính xác ±0,5 g. Các cá thể có KLCT từ 500 g trở lên được 

cân bằng cân đồng hồ có độ chính xác ±10 g.  
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+ Tăng khối lượng cơ thể trung bình hàng ngày (ADG) được tính theo công 

thức:  

ADG = Tổng khối lƣợng gà / tổng số ngày nuôi gà (ngày) 

- Đánh giá tỷ lệ nuôi sống: ghi nhận số cá thể sống qua từng tuần tuổi trong 

suốt thời gian thí nghiệm. 

Tỷ lệ nuôi sống (%) được tính theo công thức sau:  

                ( )  
                        (   )

              (   )
        

Bảng 2.1.Thành phần dinh dƣỡng nuôi gà Lạc Thủy thí nghiệm  

Chỉ tiêu 01NT – 3TT 4TT – 5TT 5TT- 20TT 

ME (Kcal/kgTA) 2.800 2.950 3.000 

Protein % 20,00 16,50 17,00 

Canxi % 0,6 -1,2 0,5 – 1,0 0,87 

Photpho % 0,5 -1,0 0,4 – 1,0 0,69 

Xơ  % 5,0 6,0 5,26 

Ghi chú: NT: Ngày tuổi; TT: Tuần tuổi; TA: Thức ăn, ME (Metabolizable 

Energy): Năng lượng trao đổi 

2.2.2. Thu thập mẫu máu 

- Phương pháp thu thập mẫu máu của 465 cá thế gà còn sống đến thời điểm lấy 

mẫu máu được tham khảo theo Kelly & Alworth (2013) [48], cụ thể như sau: 

+ Mỗi cá thể gà được lấy khoảng 1ml máu từ tĩnh mạch cánh bằng loại kim 

chuyên dụng, mẫu máu sau khi thu được chuyển ngay vào ống Eppendorf dung 

tích 1,5 ml có 50 µl dung dịch chống đông EDTA 0,5 M. 

+ Lắc nhẹ cho đều sau đó chuyển ống mẫu máu vào hộp lạnh rồi đưa về phòng 

thí nghiệm bảo quản trong tủ đông sâu ở nhiệt độ -20 °C cho đến khi hiện quá 

trình tách chiết ADN. 

  



16 

 

2.2.3. Phƣơng pháp tách chiết ADN tổng số 

- ADN tổng số được tách chiết từ các mẫu máu đã được thu thập theo quy trình 

bộ kit GeneJET Genomic DNA Purification (Thermo, Mỹ), cụ thể như sau:  

+ Lấy khoảng 15 μL mẫu máu cho vào ống 1,5 mL, sau đó hút thêm 400 μL 

dung dịch ly giải (Lysis solution) + 20 μL proteinase K. 

 + Sau khi mix đều, ủ hỗn hợp ở nhiệt độ 56°C trong khoảng thời gian nhất định 

(30 phút) để tăng hiệu quả phân giải. Tiếp theo, bổ sung 200 μL cồn tuyệt đối 

vào hỗn hợp, trộn đều và chuyển toàn bộ hỗn hợp vào cột lọc. 

+ Mẫu được ly tâm ở 6.000 vòng/phút để loại bỏ dịch chứa tạp chất, trong khi 

ADN được giữ lại trên màng lọc. Sau đó, cột lọc được rửa bằng 500 μL dung 

dịch rửa buffer I và ly tâm ở 8.000 – 9.000 vòng/phút và chuyển cột sang ống 

thu mới, bổ sung thêm 500 μL dung dịch rửa (buffer II). Mẫu tiếp tục được ly 

tâm ở 14.000 vòng trong 3 phút nhằm loại bỏ hết các tạp chất còn lại. Sau cùng, 

cột được chuyển sang ống 1,5 mL mới, thêm 200 μL Elution buffer, để ở nhiệt 

độ phòng từ 3 đến 5 phút và ly tâm 8.000 vòng/phút để thu nhận ADN. 

+ Điện di trên gel agarose 1% ở điện áp 100 V trong 45 phút, sử dụng Marker 

thang chuẩn 1 kb (Thermo) để kiểm tra định tính chất lượng ADN. Nồng độ 

ADN được xác định bằng máy đo Quibit 3.0 (InvitrogenTM, Thermo, Mỹ).  

+ Bảo quản mẫu ADN sau tách chiết ở nhiệt độ -20 
o
C. 

2.2.4. Phƣơng pháp phân tích đa hình gen PCR-RFLP 

- Phân tích đa hình gen được thực hiện bằng kỹ thuật PCR-RFLP sử dụng cặp 

mồi đặc hiệu theo Nei và cs. (2005) đối với gen GH và của Manjula và cs. 

(2018) đối với gen POU1F1, cụ thể như sau: 

+ Kuếch đại đoạn gen GH và POU1F1 bằng kỹ thuật PCR sử dụng các cặp mồi 

đặc hiệu (Bảng 2.2). Phản ứng PCR được thiết lập với tổng thể tích 25 µl, bao 

gồm: 12,5 µl PCR Master Mix, 0,8 µl mỗi mồi (mồi xuôi và mồi ngược, nồng độ 

10 pM), 1,0 µl ADN khuôn và H2O tinh sạch (Rnase-free water) thêm vào sao 

cho đủ thể tích. Chu trình nhiệt phản ứng nhân gen được trình bảy ở Bảng 2.3.  

+ Kiểm tra kết quả sản phẩm PCR qua điện di trên gel agarose nồng độ 1,5%. 

Chụp ảnh bằng hệ thống GelDoc dưới tia UV, với thang chuẩn ADN 100 bp 

(Thermo).  
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+ Kết quả phân tích đa hình xác định các alen, kiểu gen của từng gen GH và gen 

POU1F1 được thể hiện chi tiết trong Bảng 2.4. 

+ Đa hình của gen GH và gen POU1F1 được nhận diện thông qua kỹ thuật 

RFLP, sử dụng enzym cắt đặc hiệu cho từng vị trí biến di. Cụ thể, enzym MspI 

cho đa hình G662A intron 1 gen GH, và enzym BspHI cho đa hình T11041C 

exon 6 gen POU1F1 (Bảng 2.4), sử dụng 1U enzyme cho một phản ứng có thể 

tích 15 µl. Đa hình kiểu gen của các đoạn gen được nhận biết bằng điện di trên 

gel agarose, với nồng độ gel tương ứng là 3% (gen GH) và 2,5% (gen POU1F1). 

Bảng 2.2. Trình tự các cặp mồi sử dụng trong phản ứng PCR đoạn gen GH 

và gen POU1F1 

Locus gen Mồi xuôi (5’  3’) Mồi ngƣợc (5’  3’) Ghi chú 

GH 

(G662A intron 1) 

AACATCCTCCCC

AACCTTTC 

CCCTGTCAAGGTTA

GGCTCA 

Nie và cs. 

(2005) 

POU1F1 

(T11041C exon 6) 

GGGGTACCACTC

AACTTCAG 

TAGGGTACCTGCAA

TGGGGG 

Manjula 

và cs. 

(2018) 

Bảng 2.3. Chu trình nhiệt nhân từng đoạn gen GH và gen POU1F1 

Locus gen 
 

Giai đoạn 

khởi đầu 
Giai đoạn chính 

Giai đoạn 

hoàn 

thành 

  Biến tính Gắn mồi Kéo dài  

GH 

(G662A) 

Nhiệt độ 94°C 94°C 60°C 72°C 72°C 

 Thời gian 3 phút 30 giây 45 giây 1 phút 5 phút 

 Số chu kỳ 1 35 1 

POU1F1 

(T11041C) 

 

Nhiệt độ 

 

94°C 

 

94°C 

 

62°C 

 

72°C 

 

72°C 

 Thời gian 10 phút 30 giây 30 giây 30 giây 10 phút 

 Số chu kỳ 1 35 1 



18 

 

Bảng 2.4. Đa hình kiểu gen GH và gen POU1F1 

Locus gene Kích thƣớc 

PCR (bp) 

Enzym 

giới hạn 

Kích thƣớc băng 

(bp) 

Kiểu 

gen 

GH 466 MspI 226/125/115 GG 

(G662A intron 1)  (ủ ở 37 °C) 240/226/125/115 AG 

   240/226 AA 

POU1F1 750 BspHI 283/251/216 CC 

(T11041C exon 6)  (ủ ở 37 °C) 283/251/216 CT 

   467/283 TT 

+ Kết quả điện di được ghi nhận bằng hệ thống GelDoc dưới tia UV, với thang 

chuẩn ADN 100 bp (Thermo, Mỹ). 

+ Sau khi xác định kiểu gen GH và POU1F1 của các cá thể gà nghiên cứu, đánh 

giá mỗi liên hệ giữa kiểu gen và khối lượng cơ thể gà bằng mô hình tuyến tính 

tổng quát (GLM) [49], với sự hỗ trợ của phần mềm Minitab v.16.0 [50]. 

2.2.5. Phƣơng pháp giải trình tự  

- Để xác nhận các điểm đột biến cụ thể tại G662A (gen GH) và T11041bpC (gen 

POU1F1), chọn mỗi kiểu gen 5 cá thể có PCR đạt tiêu chuẩn về chất lượng và 

độ tinh sạch để tiến hành giải trình tự (GTT) hai chiều xuôi, ngược rồi tổng hợp 

thành sợi hoàn chỉnh. Quy trình giải trình tự được tiến hành qua ba bước chính, 

bao gồm: thiết lập phản ứng GTT, làm sạch sản phẩm và phân tích trực tiếp 

bằng máy GTT ABI 3130 (Applied Biosystems™ – Thermo, Mỹ). Cụ thể như 

sau: 

+ Sử dụng bộ kit BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit (Applied 

Biosystems™ – Thermo, Mỹ) thực hiện GTT với tổng thể tích 20 µl, bao gồm: 

6,4 µl H₂O, 8 µl BigDye® Terminator v3.1 Cycle (2,5X), 4 µl dung dịch đệm 

BigDye Terminator v1.1/v3.1 Sequencing Buffer (5X), 1 µl mồi (3,2 pmol/µl) 

và 0,6 µl khuôn PCR. Chu trình nhiệt được thiết lập gồm các bước biến tính ban 

đầu ở 96°C trong 60 giây; tiếp theo là 25 chu kỳ gồm ba bước: 96°C trong 10 

giây, 50°C trong 5 giây, sau đó 60°C trong 4 phút; cuối cùng duy trì ở 4°C. 
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+ Tinh sạch phản ứng GTT bằng bộ kit BigDye® XTerminator™ Purification 

Kit (Applied Biosystems™ – Thermo, Mỹ). Hỗn hợp làm sạch được chuẩn bị 

bằng cách trộn 90 µl dung dịch SAM™ Solution với 20 µl dung dịch 

XTerminator™ Solution cho mỗi mẫu.  

+ Chia 110 µl hỗn hợp này vào mỗi giếng của đĩa 96 giếng chạy phản ứng giải 

trình tự. 

+ Bổ sung 20 µl sản phẩm phản ứng giải trình tự vào mỗi giếng, phủ kín đĩa 

bằng tấm nylon và tiến hành lắc ở 1800 vòng/phút trong 30 phút bằng máy lắc 

IKA® Vibrax VXR basic. 

+ Mẫu được ly tâm ở 1.000 x g trong 3 phút ở 15°C.  

+ Tiến hành đưa mẫu đã được làm sạch vào phân tích và đọc kết quả trên hệ 

thống GTT tự động ABI 3130. 

2.2.6. Phƣơng pháp xử lý số liệu 

- Tần số alen và kiểu gen của từng gen ứng viên được xác định dựa trên nguyên 

lý Hardy–Weinberg [50,51], theo công thức:  

p = 
         

   
 và q = 

         

   
 

Trong đó: p, q lần lượt là tần số của alen A và B, N là tổng số mẫu nghiên cứu.  

- Để xác nhận vị trí của các đột biến, dữ liệu thô sau GTT được tiến hành xử lý 

trên phần mềm BioEdit v. 7.2.5. 

- Ảnh hưởng của kiểu gen đến KLCT gà được đánh giá bằng mô hình GLM, với 

phương trình:  

yijk = µ + Gi + Sj + Ɛijk 

Trong đó: 

` -  yijk: giá trị quan sát của tính trạng 

- µ: giá trị trung bình chung 

- Gi: ảnh hưởng của kiểu gen tại từng đa hình (i = G662A: GG/AG/AA; 

T11041C: CC/CT/TT) 

- Sj: ảnh hưởng của giới tính j (j = trống, mái) 

- Ɛijk: sai số ngẫu nhiên. 
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- Kiểm định trạng thái cân bằng Hardy-Weinberg được thực hiện bằng những 

phần mềm thống kê sinh học, ảnh hưởng của kiểu gen với khối lượng cơ thể gà 

được phân tích theo phương pháp của Nelder & Wedderburn (1972) sử dụng 

mềm Minitab version 16.0 [52]. 
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CHƢƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đánh giá khả năng sinh trƣởng ở gà Lạc Thủy 

3.1.1. Tỷ lệ nuôi sống của gà Lạc Thủy 

500 cá thể gà Lạc Thủy thí nghiệm được nuôi nhốt hoàn toàn trên nền 

chuồng thông thoáng tự nhiên, mỗi cá thể được đánh số riêng và theo dõi từ 01 

NT đến 20 tuần tuổi.  

Tỷ lệ nuôi sống là chỉ tiêu phản ánh mức độ thích nghi cũng như sức đề 

kháng của vật nuôi, đồng thời tác động trực tiếp đến hiệu quả kinh tế. Tỷ lệ nuôi 

sống của đàn gà Lạc Thủy thí nghiệm qua các giai đoạn sinh trưởng được thể 

hiện ở Bảng 3.1. 

Bảng 3.1. Tỷ lệ nuôi sống của gà Lạc Thủy trong giai đoạn từ 01 ngày tuổi 

đến 20 tuần tuổi 

Tuần tuổi  Số cá thể (con) Tỷ lệ (%) 

01NT 500 100,00 

1 495 99,00 

2 491 98,20 

3 490 98,00 

4 489 97,80 

5 487 97,40 

6 484 96,80 

7 481 96,20 

8 475 95,00 

9 471 94,20 

10 465 93,00 

11 465 93,00 

12 465 93,00 

13 465 93,00 

14 465 93,00 

15 462 92,40 

16 460 92,00 

17 457 91,40 

18 455 91,00 

19 455 91,00 

20 455 91,00 
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Kết quả Bảng 3.1 chỉ ra rằng, đến 20 tuần tuổi còn lại 455 cá thể gà Lạc 

Thủy còn sống, chứng tỏ đàn gà thí nghiệm nuôi tại Trạm Nghiên cứu thực 

nghiệm Liên Ninh có tỷ lệ duy trì đàn tương đối cao. Từ thời điểm 01 ngày tuổi 

(Hình 3.1) đến hết tuần đầu tiên, tỷ lệ hao hụt của đàn gà ghi nhận ở mức 

khoảng 1%, nguyên nhân chủ yếu do gà còn non, khả năng miễn dịch còn hạn 

chế.  

Ở giai đoạn 08 tuần tuổi (Hình 3.2), tỷ lệ nuôi sống của gà Lạc Thủy đạt 

95%. Kết quả này tương đồng với công bố của Nguyễn Thị Mười và cs. (2021) 

(92,75% - 96,9%), đồng thời cao hơn so với Đỗ Thị Kim Dung và cs. (2014) 

(92,86%) [53, 54]. Tuy nhiên, đến giai đoạn 10 tuần tuổi, tỷ lệ hao hụt của đàn 

gà có xu hướng tăng trở lại. Nguyên nhân có thể liên quan đến điều kiện thời tiết 

nắng nóng xuất hiện trong một số thời điểm của quá trình thí nghiệm. Do gà 

không có tuyến mồ hôi nên khả năng tản nhiệt bị hạn chế. Khi nhiệt độ môi 

trường vượt quá ngưỡng thích nghi, cơ chế điều hòa thân nhiệt của cơ thể bị quá 

tải, dẫn đến tăng thân nhiệt, rối loạn trao đổi chất, suy giảm chức năng miễn dịch 

và giảm khả năng chống chịu với các tác nhân gây bệnh. Trong điều kiện stress 

nhiệt kéo dài hoặc cường độ cao, gà có thể bị kiệt sức do nhiệt, từ đó làm gia 

tăng tỷ lệ chết [55, 56]. Liu và cs. (2020) cũng cho thấy điều kiện stress nhiệt 

làm tăng đáng kể tỷ lệ chết ở gà thịt so với điều kiện nhiệt độ tối ưu [57]. Do đó, 

các đợt nắng nóng trong thời gian nuôi có thể là một trong những nguyên nhân 

góp phần làm tăng tỷ lệ hao hụt của đàn gà Lạc Thủy trong nghiên cứu này. Từ 

11 đến 20 tuần tuổi, tỷ lệ gà bị chết giảm và duy trì ở mức thấp, phản ánh mức 

độ thích nghi và khả năng chống chịu của đàn gà được cải thiện rõ rệt theo tuổi. 

Gà Lạc Thủy thí nghiệm đạt tỷ lệ sống 92% ở 16 tuần tuổi và 91% ở 20 

tuần tuổi (Hình 3.3). Mức ghi nhận này thấp hơn so với báo cáo của Trần Ngọc 

Tiến và cs. (2021), trong đó tỷ lệ nuôi sống của gà Lạc Thủy lúc 16 tuần tuổi đạt 

94,40% [11]. Tương tự, Nguyễn Thị Mười và cs. (2021) ghi nhận tỷ lệ sống sót 

của các dòng gà LT1, 2 và 12 lần lượt là 94,00%, 94,67% và 95,33% [53]. Sự 

khác nhau này có thể do chế độ dinh dưỡng, hệ thống chuồng nuôi và phương 

thức nuôi 
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Hình 3.1. Gà Lạc Thủy thí nghiệm 1 ngày tuổi 

 

Hình 3.2. Gà Lạc Thủy thí nghiệm 08 tuần tuổi 
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Hình 3.3. Gà Lạc Thủy thí nghiệm 20 tuần tuổi 

Tỷ lệ sống của gà chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như: phương thức nuôi, 

mật độ và môi trường nuôi, dịch bệnh…trong đó phương thức nuôi ảnh hưởng 

trực tiếp đến tỷ lệ duy trì đàn của gà [58]. Tỷ lệ sống của gà được nuôi theo hình 

thức nuôi nhốt cao hơn nuôi chăn thả hoàn toàn (nuôi truyền thống) hoặc bán 

chăn thả [58]. Trong điều kiện nuôi nhốt, gà sẽ được ăn đầy đủ theo chế riêng 
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tùy thuộc mục đích chăn nuôi, nhờ đó việc kiểm soát chất lượng trong chăn nuôi 

được thắt chặt hơn. Việc giám sát chặt chẽ được đầu vào giúp đảm bảo chất 

lượng sản phẩm đồng đều hơn, nâng cao chất lượng thịt và quy định về an toàn 

vệ sinh thực phẩm. Nuôi theo hình thức nuôi nhốt giúp quản lý khép kín và hạn 

chế tối đa dịch bệnh và các yếu tố ngoại sinh gây hại; kiểm soát được mật độ và 

môi trường nuôi, từ đó giảm thiểu rủi ro hao hụt gà quá trình nuôi.  

Trong nghiên cứu này, để hạn chế tình trạng hao hụt trong quá trình nuôi gà 

thí nghiệm, đàn gà Lạc Thủy thí nghiệm của chúng tôi được nuôi bằng hình thức 

nuôi nhốt, đây có thể là lý giải cho khả năng duy trì đàn ở mức khá cao của gà 

Lạc Thủy thí nghiệm. 

3.1.2. Khối lƣợng cơ thể gà Lạc Thủy 

Mỗi cá thể gà Lạc Thủy thí nghiệm được cân KLCT tại thời điểm 01 ngày 

tuổi (NT) và định kỳ mỗi tuần một lần từ 1 đến 20 tuần tuổi, vào cùng một ngày 

trong tuần và tại thời điểm buổi sáng trước khi cho ăn nhằm hạn chế sai số do 

trạng thái no - đói. 
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 Bảng 3.2. Khối lƣợng cơ thể gà của Lạc Thủy qua các tuần tuổi (g) 

Tuần tuổi Số cá thể (con) Mean ± SD 

01NT 500 27,34 ± 2,20 

1 495 60,70 ± 8,39 

2 491 101,11 ± 14,23 

3 490 163,41 ± 26,03 

4 489 248,73 ± 41,42 

5 487 346,22 ± 57,26 

6 484 453,06 ± 76,48 

7 481 574,57 ± 91,47 

8 475 692,21 ± 106,77 

9 471 819,11 ± 122,11 

10 465 956,41 ± 136,37 

11 465 1075,22 ± 161,42 

12 465 1186,26 ± 178,79 

13 465 1296,48 ± 193,62 

14 465 1403,52 ± 213,40 

15 462 1509,96 ± 232,70 

16 460 1605,32 ± 252,87 

17 457 1697,12 ± 254,74 

18 455 1790,00 ± 254,62 

19 455 1861,21 ± 262,36 

20 455 1928,46 ± 259,41 
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Đối với gà ở giai đoạn 01NT và các cá thể có khối lượng cơ thể (KLCT) 

dưới 500 g, khối lượng được xác định bằng cân điện tử có sai số ±0,5 g; những 

cá thể gà có khối lượng trên 500 g được đo bằng cân đồng hồ (độ chính xác ±10 

g). Kết quả thể hiện ở Bảng 3.2. 

KLCT trung bình của gà Lạc Thủy thí nghiệm tại 16 tuần tuổi đạt 1605,32 

g. Theo Nguyễn Thị Mười và cs. (2021), KLCT của các dòng gà Lạc Thủy LT1, 

LT2 và LT12 tại 16 tuần tuổi lần lượt là 1790,99 g; 1455,63 g và 1690,14 g [53]. 

Như vậy KLCT gà Lạc Thủy thí nghiệm của chúng tôi thấp hơn dòng LT1 và 

LT12, nhưng cao hơn dòng LT2. 

Trần Ngọc Tiến và cs. (2021), KLCT của gà Lạc Thủy ở 16 tuần tuổi nuôi 

theo mô hình hộ gia đình tại tỉnh Hòa Bình đạt 1656,33 g/con [11], cao hơn so 

với báo cáo hiện tại. Nhìn chung, KLCT của đàn gà Lạc Thủy thí nghiệm của 

chúng tôi tăng lên qua các tuần nuôi, phù hợp với quy luật phát triển sinh học 

chung của gia cầm. 

3.1.3. Sinh trƣởng tuyệt đối và sinh trƣởng tƣơng đối của gà Lạc Thủy 

Sinh trưởng tuyệt đối của gà Lạc Thủy 

Tốc độ sinh trưởng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng quyết định đến 

năng suất thịt ở gia cầm. Tốc độ sinh trưởng càng nhanh thì khả năng tăng khối 

lượng và sức sản xuất thịt cũng càng cao. Tốc độ sinh trưởng chịu ảnh hưởng 

của nhiều yếu tố như giống, giới tính, quy trình nuôi dưỡng và chăm sóc. 

Từ Bảng 3.3 và Hình 3.4 cho thấy rằng gà Lạc Thủy có tốc độ sinh trưởng 

tuyệt đối tăng dần theo tuần tuổi, sinh trưởng mạnh trong giai đoạn từ 5 – 15 

tuần tuổi. Tốc độ sinh trưởng tuyệt đối đạt đỉnh cao ở tuần 10 với giá trị là 19,61 

g/con/ngày, sau đó giảm dần và chỉ còn 9,61 g/con/ngày khi kết thúc thí nghiệm. 

Tốc độ sinh trưởng tuyệt đối thấp trong những tuần đầu có thể được giải thích 

bởi đặc điểm phát triển của các mô cơ thể. Trong giai đoạn này, sự tăng trưởng 

chủ yếu diễn ra thông qua quá trình tăng số lượng tế bào (hyperplasia), trong khi 

kích thước và khối lượng của các tế bào vẫn còn nhỏ. Do đó, mặc dù số lượng tế 

bào tăng nhanh, mức gia tăng khối lượng cơ thể chưa cao. Khi gà bước vào giai 

đoạn sinh trưởng mạnh, sự phát triển của cơ thể chủ yếu diễn ra theo cơ chế tăng 

kích thước tế bào (hypertrophy), đặc biệt là ở mô cơ, đồng thời khối lượng các 
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mô và cơ quan trong cơ thể cũng tăng nhanh, làm cho tốc độ sinh trưởng tuyệt 

đối đạt giá trị cao hơn [59, 60]. Theo Velleman (2007), sự phát triển cơ ở gia 

cầm sau khi nở chủ yếu là kết quả của quá trình phì đại sợi cơ thông qua hoạt 

động của các tế bào vệ tinh (satellite cells), góp phần làm tăng nhanh khối lượng 

cơ thể trong giai đoạn sinh trưởng [61].  

Bảng 3.3. Sinh trƣởng tuyệt đối và sinh trƣởng tƣơng đối của gà Lạc Thủy 

Tuần tuổi Sinh trƣởng tuyệt đối 

(g/con/ngày) 

Sinh trƣởng tƣơng đối 

 (%) 

1 4,77 75,79 

2 5,77 49,94 

3 8,90 47,11 

4 12,19 41,40 

5 13,93 32,77 

6 15,26 26,73 

7 17,36 23,65 

8 16,81 18,57 

9 18,13 16,79 

10 19,61 15,47 

11 16,97 11,70 

12 15,86 9,82 

13 15,75 8,88 

14 15,29 7,93 

15 15,21 7,31 

16 13,62 6,12 

17 13,11 5,56 

18 13,27 5,33 

19 10,17 3,90 

20 9,61 3,55 
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Hình 3.4. Sinh trƣởng tuyệt đối của gà Lạc Thủy 

 

Sinh trưởng tương đối của gà Lạc Thủy 

Tốc độ sinh trưởng tương đối (STTĐ) được dùng để diễn tả cường độ sinh 

trưởng của gia cầm. Tốc độ STTĐ là tỷ lệ % giữa khối lượng gia cầm tại thời 

điểm khảo sát sau so với trung bình cộng của khối lượng gia cầm tại thời đểm 

khảo sát trước và sau. 

Từ Bảng 3.3 và Hình 3.5 chúng tôi thấy rằng STTĐ của gà Lạc Thủy tuân 

theo quy luật giảm dần theo thời gian nuôi. Ở tuần thứ nhất, STTĐ đạt 75,79% 

và giảm dần đến khi kết thúc thí nghiệm STTĐ chỉ còn 3,55%. Thời gian nuôi 

tăng làm giảm cường độ sinh trưởng của gà, dẫn đến tình trạng chậm lớn và hiệu 

quả kinh tế sẽ giảm. Vì vậy, vừa để chăn nuôi đạt hiệu quả đồng thời có chất 

lượng thịt cao nên thời điểm giết mổ phù hợp là 16 tuần tuổi. 
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Hình 3.5. Sinh trƣởng tƣơng đối của gà Lạc Thủy 

 

3.1.4. Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lƣợng cơ thể của gà Lạc Thủy 

Tiêu tốn thức ăn (TTTĂ) trên mỗi đơn vị tăng KLCT có vai trò quyết định 

đến giá thành và hiệu quả kinh tế. Chỉ tiêu này phản ảnh mối liên hệ với tốc độ 

tăng KLCT của gà. Những cá thể có tốc độ tăng KLCT nhanh thường có khả 

năng chuyển hóa thức ăn hiệu quả hơn. Trong chăn nuôi gà thịt, mục tiêu chính 

là đạt tốc độ sinh trưởng nhanh đồng thời giảm mức TTTĂ. 

TTTĂ /kg tăng KLCT của gà Lạc Thủy có xu hướng tăng dần theo thời 

gian nuôi. Gà Lạc Thủy đến 16 tuần tuổi có TTTĂ /kg tăng KLCT đạt 3,89 kg, 

đến lúc kết thúc thí nghiệm đạt 4,81 kg (Bảng 3.4) .  

Theo Nguyễn Thị Mười và cs. (2021), TTTĂ /kg tăng KLCT của gà LT1 là 

3,58 kg, gà LT2 là 3,87 kg và gà LT12 là 3,61 kg. Như vậy, TTTĂ /kg tăng 

KLCT gà Lạc Thủy nuôi tại trạm Liên Ninh có tiêu tốn thức ăn tương đương 

LT2 và cao hơn gà LT1 và LT12 [53].  
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Bảng 3.4. Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lƣợng cơ thể (kg) 

Tuần tuổi TTTA 

1 0,90 

2 1,42 

3 1,72 

4 1,92 

5 2,14 

6 2,27 

7 2,42 

8 2,59 

9 2,76 

10 2,86 

11 3,00 

12 3,15 

13 3,30 

14 3,48 

15 3,66 

16 3,89 

17 4,11 

18 4,32 

19 4,57 

20 4,81 
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3.2. Phân tích đa hình gen GH và gen POU1F1 ở gà Lạc Thủy 

3.2.1. Kết quả tách chiết ADN tổng số 

Tại thời điểm 10 tuần tuổi, tiến hành lấy mẫu máu của 465 cá thể gà Lạc 

Thủy còn sống để tách chiết ADN tổng số. Kết quả điện di kiểm tra tách chiết 

ADN trên gel agarose nồng độ 1% trong đệm 1X TBE cho thấy ADN thu được 

tập trung thành một băng sáng, rõ nét trên bản gel agarose (Hình 3.6), chứng tỏ 

ADN có chất lượng tốt, phù hợp cho các phân tích khuếch đại và xác định kiểu 

gen tiếp theo.  

 

Hình 3.6. Kết quả điện di kiểm tra sản phẩm tách chiết ADN tổng số 

M: Marker thang chuẩn 1kb Plus (Thermo), Giếng 1-6: Sản phẩm ADN tổng số 

Nồng độ ADN của các mẫu sau tách chiết và định lượng bằng máy Quibit 

3.0 dao động trong khoảng từ 115 đến 199 ng/µl. Kết quả này cho thấy ADN thu 

được có nồng độ và chất lượng đạt yêu cầu, đáp ứng cho các thí nghiệm khuếch 

đại và phân tích kiểu gen tiếp theo. 

3.2.2. Xác định đa hình, tần số kiểu gen, tần số alen của gen GH và gen 

POU1F1 ở gà Lạc Thủy 

3.2.2.1. Nhân đặc hiệu PCR đoạn gen GH và POU1F1 

Kết quả khuếch đại đoạn gen GH và POU1F1 cho thấy mỗi phản ứng PCR 

chỉ thu được một băng ADN duy nhất, không xuất hiện băng phụ và không bị 

tạp nhiễm. Kích thước sản phẩm khuếch đại đạt khoảng 466 bp đối với gen GH 
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và khoảng 750 bp đối với gen POU1F1, phù hợp với kết quả của Nie và cs. 

(2005) [15] và Manjula và cs. (2018) [4] (Hình 3.7). 

 

Hình 3.7. Kết quả điện di kiểm tra sản phẩm PCR nhân gen GH và gen POU1F1 

A: M: thang chuẩn ADN 100bp; 1-7: Sản phẩm PCR khuếch đại gen GH 

B: M: thang chuẩn ADN 100bp; 1-7: Sản phẩm PCR khuếch đại gen POU1F1 

3.2.2.2. Phân tích đa hình RFLP bằng enzym giới hạn đoạn gen GH và 

POU1F1 

Kết quả phân tích đa hình RFLP gen GH  và gen POU1F1 bằng enzym giới 

hạn tương ứng MspI và BspHI trên 455 cá thể gà Lạc Thủy còn sống đến cuối kỳ 

thí nghiệm tại 20 T↓CATGA tuần tuổi được thể hiện ở Hình 3.8; Hình 3.9 và Bảng 

3.5. 

Kết quả điện di sản phẩm RFLP của gen GH sau khi cắt bằng enzym giới 

hạn MspI trên gel agarose 3% có sự xuất hiện của ba kiểu gen đặc trưng, bao 

gồm kiểu gen AA thể hiện hai băng ADN tương ứng 240 và 226 bp; kiểu gen dị 

hợp AG đặc trưng bởi bốn băng ADN kích thước 240, 226, 125 và 115 bp; kiểu 

gen GG thể hiện ba băng ADN gồm 226, 125 và 115 bp (Hình 3.8). 

Tương tự, kết quả phân tích RFLP của gen POU1F1 sau khi cắt bằng 

enzym BspHI cho thấy sự tồn tại của ba kiểu gen. Cụ thể, kiểu gen TT gồm hai 

băng ADN tương ứng 467 và 283 bp; kiểu gen dị hợp CT thể hiện bốn băng 

ADN là 467, 283, 251 và 216 bp; và kiểu gen CC có ba băng ADN có gồm 283, 

251 và 216 bp (Hình 3.9). 
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Hình 3.8. Kết quả phân tích đa hình gen GH bằng kỹ thuật PCR-RFLP 

Sản phẩm cắt đa hình G662A gen GH bằng enzym MspI trên gel agarose nồng độ 3% 

AA: có băng 240 và 226 bp; AG: có băng 240, 226, 125 và 115bp 

 GG: băng 226, 125 và 115bp; M: thang chuẩn ADN 100bp  

 

Hình 3.9. Kết quả phân tích đa hình gen POU1F1 bằng kỹ thuật PCR-RFLP 

Sản phẩm cắt đa hình T11041C gen POU1F1 bằng enzym BspHI trên gel agarose 2,5%,  

TT: băng 467 và 283 bp; CT: băng 467, 283, 251 và 216 bp;  

CC: băng 283, 251 và 216 bp; M: thang chuẩn ADN 100bp  
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3.2.2.3. Giải trình tự đoạn gen GH và POU1F1 

Giải trình tự xác nhận điểm đột biến G662A gen GH 

Để xác nhận mức độ phù hợp của điểm đột biến G662A gen GH với kết quả phân 

tích PCR-RFLP sử dụng enzym MspI (vị trí cắt của enzym MspI là 

5'   C ↓ C    G    G    3'), chúng tôi tiến hành giải trình tự 5 mẫu đại diện cho mỗi kiểu 

gen tương ứng (GG, AG và AA). Dữ liệu được trình bày trong Hình 3.10. 

 

 

Hình 3.10. Trình tự vùng intron 1 gen GH xác nhận điểm đa hình G662A 

A: Kiểu gen AA; B: Kiểu gen AG; C: Kiểu gen GG. 

Phần được đóng khung là vị trí xảy ra đột biến 

Kết quả phân tích cho thấy vùng intron 1 của gen GH được nhân lên hoàn toàn 

đặc hiệu, điểm đa hình được xác nhận tại vị trí G662A thuộc intron 1 gen GH là hoàn 

toàn chính xác và phù hợp với kết quả PCR-RFLP. 

Giải trình tự xác nhận điểm đột biến T11041C gen POU1F1 

Để xác nhận điểm đột biến T11041C của gen POU1F1 với kết quả phân tích 

PCR- RFLP sử dụng enzym giới hạn BspHI (5' T↓CATGA 3'), chúng tôi tiến hành giải 
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trình tự 5 mẫu đại diện cho mỗi kiểu gen tương ứng (CC, CT và TT). Kết quả được thể 

hiện ở Hình 3.11. 

 

 

Hình 3.11. Trình tự vùng exon 6 gen POU1F1 xác nhận điểm đa hình 

T11041C 

A: Kiểu gen CC; B: Kiểu gen CT; C: Kiểu gen TT. 

Phần được đóng khung là vị trí xảy ra đột biến 

Kết quả GTT ở Hình 3.11 cho thấy đoạn gen POU1F1 được nhân lên hoàn toàn 

đặc hiệu, đồng thời xác nhận định điểm đa hình T/C tại vị trí 11041. Sự thay đổi này 

ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí nhận diện của enzym BspHI, phù hợp với kết quả PCR-

RFLP. 

3.2.2.4. Tần số kiểu gen/alen của đa hình gen GH và POU1F1 

Sự phân bố tần số kiểu gen, alen của các đa hình GH/MspI và 

POU1F1/BspHI trong quần thể gà Lạc Thủy thí nghiệm thể hiện ở Bảng 3.5. 
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Kết quả kiểm định chi bình phương (χ
2
) cho thấy sự phân bố tần số alen và kiểu 

gen tại các vị trí phù hợp với trạng thái cân bằng di truyền Hardy-Weinberg. 

Điều này cho thấy sự phân bố alen, kiểu gen cũng như cấu trúc di truyền của 

quần thể tại các locus nghiên cứu tương đối ổn định, không bị ảnh hưởng bởi 

những yếu tố như chọn lọc nhân tạo, trôi dạt di truyền hay giao phối không ngẫu 

nhiên ở locus này của giống gà Lạc Thủy. Trạng thái cân bằng di truyền là điều 

kiện thuận lợi để đánh giá mối liên hệ giữa đa hình gen GH và gen POU1F1 với 

khối lượng sinh trưởng ở gà, giúp hạn chế nguy cơ sai lệch do cấu trúc của quần 

thể. 

Kết quả cho thấy, tại locus GH/MspI (G662A), alen A (0,77) chiếm ưu thế 

so với alen G (0,23). Trong đó, tần số kiểu gen AA lớn nhất (0,60), tiếp đến là 

kiểu gen AG (0,33) và nhỏ nhất là kiểu gen GG (0,07). Sự phân bố các kiểu gen 

và alen tại locus này của chúng tôi phù hợp với kết quả đã được Nguyễn Thị 

Quỳnh Châu và cs. (2023) công bố trên quần thể gà Lạc Thủy. Đồng thời, cũng 

tương đồng với các báo cáo trên gà Tàu Vàng (0,67 alen A; 0,30 alen G), gà 

Cobb (0,72 alen A; 0,28 alen G) [42], gà Mía (0,71 alen A; 0,29 alen G) [5] và 

gà Liên Minh (0,81 alen A; 0,09 alen G) [6], cũng như phù hợp với các kết quả 

khảo sát do Nguyễn Thị Quỳnh Châu và cs. (2024) công bố [8, 62].  

Bảng 3.5. Tần số kiểu gen và tần số alen gen GH và gen POU1F1 trên gà 

Lạc Thủy 

Gen SNP Tần số kiểu gen Tần số alen    HWE (2)3,841 

GH G662A AA AG GG A G  

  
0,60  

(n=273) 

0,33  

(n=152) 

0,07 

 (n=30) 
0,77 0,23 1,9374 

POU1F1 T11041C CC CT TT C T  

  
0,38  

(n=173) 

0,47  

(n=213) 

0,15  

(n=69) 
0,61 0,39 0,069 

Ghi chú: Giá trị χ
2
 tra bảng tại df = 1 và mức ý nghĩa p = 0,05 

Đối với đa hình T11041C tại locus POU1F1/BspHI, kết quả cho thấy alen 

C (0,61) phổ biến hơn alen T (0,39). Trong ba kiểu gen xác định được, kiểu gen 
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CT có tần số lớn nhất (0,47), tiếp đến là kiểu gen CC (0,38) và nhỏ nhất kiểu 

gen TT (0,15). Sự xuất hiện đồng thời của ba kiểu gen này phù hợp với báo cáo 

trước đó trên quần thể gà Lạc Thủy [8]. Kết quả này cũng giống với một số báo 

cáo trên các giống gà khác. Cụ thể, ở dòng gà hướng thịt Trung Quốc, Jin và cs. 

(2018) ghi nhận kiểu gen CT có tần số cao nhất (0,49), tiếp theo là CC (0,28) và 

TT (0,23), đồng thời alen C (0,52) phổ biến hơn alen T (0,48) [63]. Trên giống 

gà Nòi, Thu và cs. (2021) cũng ghi nhận kiểu gen CT (0,43) có tần số cao hơn 

CC (0,40) và TT (0,17), với tần số alen C (0,615) lớn hơn alen T (0,385) [7]. 

Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu trên gà bản địa Hàn Quốc của Manjula và cs. 

(2018) cho thấy kiểu gen CC chiếm ưu thế tuyệt đối (0,844), cao hơn nhiều so 

với CT (0,13) và TT (0,026), với tần số alen C  là 0,909 và T là 0,091 [4]. 

Tương tự, Ubong và cs. (2025) khi nghiên cứu đa hình PIT-1/BspHI ở gà bản 

địa Nigeria FUNAAB Alpha đã ghi nhận kiểu gen có tần số cao nhất là BB 

(0,52), sau đó là AA (0,32) và AB (0,16); trong đó, alen B (0,64) phổ biến hơn 

alen A (0,36) (tương ứng với alen C và T trong nghiên cứu này) [64]. 

3.3. Mối liên kết giữa kiểu gen của đa hình GH/MspI và POU1F1/BspHI với 

khối lƣợng cơ thể gà Lạc Thủy 

3.3.1. Mối liên kết giữa các kiểu gen của đa hình G662A gen GH với khối 

lƣợng cơ thể gà Lạc Thủy  

Mối liên kết giữa các kiểu gen của đa hình G662A thuộc gen GH với 

KLCT của 455 cá thể gà Lạc Thủy (gồm 260 gà trống và 195 gà mái) được trình 

bày ở Bảng 3.6. 

Phân tích mối liên kết giữa đa hình G662A của gen GH với KLCT ở gà Lạc 

Thủy cho thấy KLCT tăng dần theo thời gian nuôi, phù hợp với quy luật phát 

triển sinh học chung của gia cầm. Kết quả thống kê cũng cho thấy gà mang kiểu 

gen GG có KLCT lớn hơn so với AA trong khoảng thời gian từ 7 đến 20 tuần 

tuổi (p < 0,05). 

 Ở giai đoạn từ 1 đến 6 tuần tuổi, mặc dù gà mang kiểu gen GG có xu 

hướng đạt KLCT lớn hơn so với AG và AA, tuy nhiên sự sai khác giữa các kiểu 

gen không có nghĩa thống kê (p > 0,05). Về chỉ tiêu ADG, gà mang kiểu gen GG 

đạt giá trị cao nhất (15,14 g/con/ngày), tiếp theo là kiểu gen AG (13,76 

g/con/ngày) và thấp nhất là kiểu gen AA (12,88 g/con/ngày) (p < 0,05). Những 

kết quả trên cho thấy alen G có tác động tích cực đến tốc tăng KLCT ở gà Lạc 
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Thủy. Do đó, kiểu gen GG có thể được coi là một chỉ thị phân tử tiềm năng, có 

giá trị tham khảo trong việc hỗ trợ chọn lọc sớm các cá thể gà Lạc Thủy có xu 

hướng sinh trưởng tốt từ tuần tuổi thứ 7. 

Bảng 3.6. Mối liên hệ giữa các kiểu gen của đa hình G662A gen GH đến 

khối lƣợng gà Lạc Thủy (g; LSM ± SE) 

Tuần 

tuổi 

Kiểu gen 
P 

AA (n = 273) AG (n = 152) GG (n = 30) 

01 NT 27,28 ± 0,13 27,60 ± 0,18 27,59 ± 0,36 0,309 

1 60,53 ± 0,50 60,70 ± 0,68 63,01 ± 1,52 0,301 

2 100,25 ± 0,85 100,97 ± 1,16 104,58 ± 2,57 0,274 

3 162,12 ± 1,56 164,93 ± 2,13 168,24 ± 4,72 0,330 

4 246,21 ± 2,46 250,505± 3,35 259,37 ± 7,43 0,187 

5 340,81 ± 3,25 352,09 ± 4,43 355,74 ± 9,83 0,069 

6 447,32 ± 4,26 459,30 ± 5,80 463,25 ± 12,87 0,172 

7 565,98 ± 5,08
b
 580,69 ± 6,92

ab
 599,59 ± 15,35

a
 0,048 

8 674,25 ± 5,74
b
 699,13 ± 7,83

a 
734,42 ± 17,36

a 
** 

9 797,20 ± 6,41
b
 830,71 ± 8,74

a
 866,24 ± 19,38

a
 ** 

10 925,07 ± 6,67
b
 977,98 ± 9,10

a
 1014,68 ± 20,18

a
 *** 

11 1035,08 ± 7,95
c
 1095,77 ± 10,83

b
 1157,26 ± 24,02

a
 *** 

12 1137,23 ± 8,50
c
 1214,94 ± 11,58

b
 1288,95 ± 25,69

a 
*** 

13 1244,45 ± 8,99
c 

1320,64 ± 12,25
b 

1410,93 ± 27,17
a 

*** 

14 1347,72 ± 9,59
c
 1425,55 ± 13,07

b
 1530,19 ± 28,99

a
 *** 

15 1448,46 ± 10,26
c
 1533,43 ± 13,98

b
 1649,12 ± 31,01

a
 *** 

16 1535,91 ± 11,17
c
 1634,91± 15,22

b
 1762,54± 33,76

a
 *** 

17 1622,89 ± 11,04
c
 1728,86 ± 15,05

b
 1872,20 ± 33,37

a
 *** 

18 1711,91 ± 10,87
c
 1825,48 ± 14,82

b
 1981,96 ± 32,87

a
 *** 

19 1776,13 ± 10,99
c
 1901,56 ± 14,98

b
 2022,82 ± 33,22

a
 *** 

20 1843,29 ± 10,76
c
 1967,20 ± 14,66

b
 2162,58 ± 32,52

a
 *** 

ADG 12,88 ± 0,08
c
 13,76 ± 0,10

b
 15,14 ± 0.23

a
 *** 

Ghi chú: **: p ≤ 0,01; ***: p ≤ 0,0001 

Các giá trị trong cùng một hàng có chữ cái khác nhau (a, b, c) là sai khác có ý nghĩa 

(p < 0,05). 
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Kết quả này thống nhất với với nhiều công bố trước đây. Cụ thể, Thinh và 

cs. (2020) cho thấy gà Mía mang kiểu gen GG có KLCT cao hơn rõ rệt ở giai 

đoạn 7 - 14 tuần tuổi và có ADG cao hơn ở các khoảng thời gian từ 4 đến 6, 6 

đến 8, 8 đến 10, 10 đến 12 và 2 đến 16 tuần tuổi [65]. Hoàng Anh Tuấn và cs. 

(2022) cũng ghi nhận kiểu gen GG có ảnh hưởng lớn đến KLCT của gà Mía 

trong giai đoạn 8 - 20 tuần tuổi [5]. Tương tự, Đỗ Thị Thu Hường và cs. (2023) 

báo cáo kiểu gen GG làm tăng đáng kể KLCT của gà Liên Minh ở giai đoạn 11-

20 tuần tuổi [66]. Ngoài ra, Mehdi & Reza (2012) ghi nhận ảnh hưởng của đa 

hình này đến KLCT gà Iran ở 1 và 8 tuần tuổi [17].  

Gen GH là gen thuộc trục sinh trưởng, giữ vai trò trong điều hòa quá trình 

phát triển cơ, xương ở gà. Nhiều đa hình của gen này đã được chứng minh có 

mối liên quan đáng kể đến đặc điểm sinh trưởng ở các giống gà khác nhau. 

3.3.2. Mối liên kết giữa các kiểu gen của đa hình T11041C gen POU1F1 

với khối lƣợng cơ thể gà Lạc Thủy  

Mối liên kết giữa các kiểu gen của đa hình T11041C thuộc gen POU1F1 và 

KLCT của 455 cá thể gà Lạc Thủy được trình bày ở Bảng 3.7. 

Phân tích mối liên kết giữa cho thấy KLCT của đàn gà tăng dần theo thời 

gian nuôi, tuân theo quy luật phát triển sinh học của gia cầm. Ảnh hưởng của các 

kiểu gen đến KLCT được ghi nhận rõ ở một số giai đoạn sinh trưởng. Cụ thể, 

các gà mang kiểu gen CC có khối KLCT cao hơn so với kiểu gen TT trong các 

khoảng thời gian từ 9 - 11 tuần tuổi và từ 14 -20 tuần tuổi (p < 0,05).  

Từ 4 đến 8 và 12 đến 13 tuần tuổi, gà mang kiểu gen CT có KLCT nhỏ hơn 

CC nhưng lại cao hơn TT; tuy nhiên, sự sai khác này không có ý nghĩa thống kê 

(p > 0,05). Giá trị ADG cao nhất ở gà có kiểu gen CC (13,53 g/con/ngày), trong 

khi kiểu gen TT có giá trị thấp nhất (13,00 g/con/ngày) (p < 0,05). Những dữ 

liệu này cho thấy alen C có xu hướng ảnh hưởng có lợi đến sinh trưởng và 

KLCT ở gà Lạc Thủy.  

Kết quả thu được thống nhất với báo cáo của Manjula và cs. (2018), trong đó 

đa hình POU1F1/BspHI có mối liên quan với KLCT và mức tăng khối lượng 

của gà bản địa Hàn Quốc 14 - 16 và 16 - 18 tuần tuổi (p < 0,05); gà mang kiểu 

gen CC có mức tăng KLCT cao nhất, trong khi kiểu gen TT cho kết quả thấp 

nhất. 



41 

 

Bảng 3.7. Ảnh hƣởng của các kiểu gen thuộc đa hình T11041C gen POU1F1 

đến khối lƣợng gà Lạc Thủy (g; LSMean ± SE) 

Tuần 

tuổi 
Kiểu gen P 

 CC (n = 173) CT (n = 213) TT (n = 69)  

01 NT 27,27 ± 0,17 27,47 ± 0,15 27,52 ± 0,26 0,600 

1 60,45 ± 0,63 60,85 ± 0,58 61,18 ± 1,00 0,798 

2 100,30 ± 1,07 100,90 ± 0,98 101,70 ± 1,70 0,777 

3 163,60 ± 1,97 163,10 ± 1,79 163,90 ± 3,11 0,972 

4 250,80 ± 3,11 247,80 ± 2,82 245,00 ± 4,90 0,576 

5 348,80 ± 4,12 343,80 ± 3,74 342,10 ± 6,50 0,569 

6 455,80 ± 5,38 450,50 ± 4,89 448,80 ± 8,50 0,687 

7 582,80 ± 6,41 568,60 ± 5,83 561,70 ± 10,12 0,126 

8 699,70 ± 7,31 679,20 ± 6,64 674,40 ± 11,54 0,061 

9 828,50 ± 8,17
a
 807,50 ± 7,42

ab
 789,00 ± 12,89

b
 0,023 

10 964,70 ± 8,65
a
 941,40 ± 7,86

ab
 927,70 ± 13,66

b
 0,036 

11 1083 ± 10,33
a
 1054 ± 9,39

ab
 1037 ± 16,31

b
 0,029 

12 1192 ± 11,23 1165 ± 10,20 1146 ± 17,73 0,062 

13 1298 ± 11,87 1275 ± 10,78 1251 ± 18,74 0,086 

14 1407 ± 12,64
a
 1379 ± 11,48

ab
 1348 ± 19,95

b
 0,034 

15 1512 ± 13,56
a
 1484 ± 12,32

ab
 1449 ± 21,40

b
 0,039 

16 1614 ± 14,81
a
 1571 ± 13,45

ab
 1541 ± 23,38

b
 0,016 

17 1701 ± 14,84
a
 1665 ± 13,48

ab
 1633 ± 23,42

b
 0,035 

18 1796 ± 14,77
a
 1759 ± 13,42

ab
 1716 ± 23,32

b
 0,012 

19 1867 ± 15,23
a
 1827 ± 13,84

ab
 1793 ± 24,04

b
 0,022 

20 1936 ± 15,02
a
 1893 ± 13,65

ab
 1860 ± 23,72

b
 0,016 

ADG (g) 13,53 ± 0,11
a
 13,23 ± 0,10

ab
 13,00 ± 0.17

b
 0,015 

Những ký tự a, b trong cùng một hàng thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê (p < 

0,05). 
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Tương tự, Ubong và cs. (2025) cũng ghi nhận gà trống Nigeria FUNAAB 

Alpha mang kiểu gen BB (tương ứng kiểu gen CC trong nghiên cứu này) có ưu 

thế về khối lượng (p < 0,05) ở 4 và 8 tuần tuổi. Ngoài ra, kiểu gen BB còn có 

ảnh hưởng có ý nghĩa đối với một số chỉ như chiều dài thân, sải cánh và chiều 

dài cánh so với kiểu gen AA (tương ứng với kiểu gen TT của chúng tôi) ở 6 tuần 

tuổi (p < 0,05) [63].  

Ở gà Nòi Việt Nam, Thu và cs. (2021) lại ghi nhận đa hình POU1F1/BspHI 

có ảnh hưởng đến KLCT theo hướng ngược lại, gà mang kiểu gen TT (1.040 g) 

có KLCT cao nhất, còn kiểu gen CC (946,0 g) có KLCT thấp nhất ở 91 ngày 

tuổi (p < 0,05) [7]. Sự sai khác ghi nhận cho thấy tác động đa hình 

POU1F1/BspHI lên tính trạng sinh trưởng có thể chịu ảnh hưởng bởi nền tảng di 

truyền của từng giống. 

Gen POU1F1 nằm trên NST1 gần vùng QTL điều hòa sinh trưởng và phát 

triển cơ xương ở gà nên các đa hình của gen POU1F1 có khả năng cải thiện 

KLCT cũng như đặc điểm hình thái của gà. 

 

Hình 3.12. Gà trống Lạc Thủy mang kiểu gen có lợi liên kết với tính trạng sinh 

trƣởng 
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Hình 3.13. Gà trống Lạc Thủy không mang kiểu gen liên kết với tính trạng sinh 

trƣởng 

 

Hình 3.14. Gà mái Lạc Thủy mang kiểu gen có lợi liên kết với tính trạng sinh 

trƣởng 
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Hình 3.15. Gà mái Lạc Thủy không mang kiểu gen liên kết với tính trạng sinh 

trƣởng 
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KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

Kết luận 

- Gà Lạc Thủy nuôi ở trạm Liên Ninh có tỷ lệ sống tương đối tốt, đạt 95,00% ở 

8 tuần tuổi, đến 20 tuần tuổi đạt 91,00%.  Khối lượng cơ thể của gà Lạc Thủy 

lúc 16 tuần tuổi đạt 1605,32 g, lúc 20 tuần tuổi đạt 1928,46 g. Tiêu tốn thức ăn 

trên mỗi kg tăng khối lượng cơ thể lúc 16 tuần tuổi đạt 3,89 kg và lúc 20 tuần 

tuổi đạt 4,81 kg. 

- Quần thể gà Lạc Thủy có mức độ đa hình cao tại hai locus GH/MspI (G662A) 

và POU1F1/BspHI (T11041C), trong đó mỗi locus đều xác định được hai alen 

và ba kiểu gen đặc trưng. 

- Phân tích mối liên kết giữa đa hình GH/MspI (G662A) với khối lượng cơ thể 

cho thấy gà mang kiểu gen GG có khối lượng cơ thể cao hơn rõ rệt so với các 

kiểu gen AG và AA trong giai đoạn 7 - 20 tuần tuổi (p < 0,05). Tương tự, đối 

với đa hình POU1F1/BspHI (T11041C), gà mang kiểu gen CC có khối lượng cơ 

thể cao hơn có ý nghĩa thống kê so với gà mang kiểu gen TT ở các giai đoạn 9 - 

11 tuần tuổi và 14 - 20 tuần tuổi (p < 0,05). 

Đề nghị 

- Cần xem xét sử dụng các đa hình G662A gen GH và đa hình T11041C gen 

POU1F1 như những chỉ thị phân tử tiềm năng trong công tác chọn tạo gà Lạc 

Thủy theo hướng nâng cao năng suất sinh trưởng. Nên chọn lựa cá thể gà mang 

kiểu gen GG (gen GH) và kiểu gen CC (gen POU1F1) để chọn tạo dòng gà Lạc 

Thủy có năng suất sinh trưởng cao. 

- Cần tiếp tục nghiên cứu và xác định mối liên kết giữa đa hình gen GH và 

POU1F1 với các chỉ tiêu sinh trưởng ở những giống gà bản địa khác, từ đó chọn 

tạo giống gà bản địa Việt Nam có khả năng sinh trưởng cao. 
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PHỤ LỤC TRÌNH TỰ ĐOẠN GEN GH VÀ GEN POU1F1  

1. Kết quả giải trình tự đoạn gen GH. 

5'AACATCCTCCCCAACCTTTCCATCTCCGTATAAATGACTACAATGAGG

TAGCACCATGGCGAACACATCTGCATTTATGCAAGGAGGGGATATGGAGA

GGTGGCAGTGATCACGAGCACCCCCATCCATTTTAAACAGACCCCCAGCTA

TATAAGGGGTGTCTCACCTGTTATCATCACCTGGATGAAAGGAGGAAACGT

TCAAGCAACACCTGAGCAACTCTCCCGGCAGGAATGGCTCCAGGTACTTTG

CTTTATCTCAGTTCTAATGGGTGTTCCAATGCTGCTGCATGCTTTGGGTGAT

GGGATACGATGGTGGGGTGTGCTGTGGTGGGCTGACACACGCAGAGCCGG

CTCTGAACTAAAATGTGGCAACTTACAGATCAGTGACAAAGGATCTCCTTC

CCTACAGTGCAACTTCAAACCATGAGCTGACTCAGGTAACCCTGAGCCTAA

CCTTGACAGG-3'. Phần đóng khung thể hiện trình tự nhận diện và vị trí cắt của 

enzym MspI. 

2. Kết quả giải trình tự đoạn gen POU1F1. 

5'GGGGTACCACTCAACTTCAGTCATTGCTGACTGGGAAGAACAGTTT

ATGGCAGATATTTGATTTTTAGAAAATATGATAACCTCTAAAACACTGCTG

TTGTAGTTTCTGATTTCCAGAAATACTATACAAAAAGCCTGAATGTGTCAG

AAAAGTTTCTAATAGTGATATTTTTCCCTTTGTACAGTATTTCTGCCAAAGA

AGCCCTGGAGAGGCACTTTGGAGAACAAAGCAAGCCTTCTTCTCAGGAAA

TCATGAGGATGGCTGAGGGGCTTAATCTTGAGAAAGAAGTCGTAAGAGTT

TGGTTTTGCAACAGAAGACAAAGGGAAAAAAGAGTGAAGACAAGTCTGCA

TCAGAACGCCTTTAGCTCTATTATCAAGGAGCACCATGAGTGCCGGTAAAG

CTTTTTCATGCGTAGCTGTGGATTTCTGTTTTGCTTTATTTTAAGTACTTTGT

ATATACTTATTTT/CATGAAGAAAAAATGGTAAATCACTTGATTCCCTTACA

AGCTAGCCAGCTTCAGATGCAATTTTGTGTGGGAGGCCTGATTTCATTGTA

AAAGGTTGGGGAAAAAAATGCTATTGCATATATTTGAACTGTTGAAGGCCT

AACTTCAGTGAGCCTATTAGGCATTACTCAACCAGAAATGCTTTACAAATA

GCATATGTAGTTGCAGTTTCCCTGTGCTGTGCCTTCACTGAGTCCGCATTGT

ACTGAATGATTAAAAGAGAACCCCCATTGCAGGTACCCTA-3'. Trình tự nhận 

diện và vị trí cắt của enzym giới hạn BspHI (5' T↓CATGA 3') được xác định rõ trên 

đoạn trình tự (vị trí đóng khung). 
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MỐI LIÊN KẾT GIỮA ĐA HÌNH GEN POU1F1 VỚI  

KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG Ở GÀ LẠC THỦY 
Trần Thị Hậu1, Nguyễn Thị Quỳnh Ch}u1, Giang Thị Thanh Nh|n1, Phạm Thị Phương Mai1,  

Nguyễn Văn Ba1, Trần Thị Thu Thủy1, Nguyễn Kh{nh V}n1, Nguyễn Minh Hằng2,  

Ho|ng Thị Nguyệt2, Nguyễn Thị Mười3 v| Phạm Doãn L}n4* 

Ng|y nhận bản thảo b|i b{o: 30/9/2025 - Ng|y nhận b|i phản biện: 20/10/2025 

Ng|y b|i b{o đƣợc chấp nhận đăng: 30/10/2025 

TÓM TẮT 

Gen POU1F1 l| một gen ứng viên quan trọng liên quan đến tính trạng sinh trƣởng ở g|. Mục tiêu 
của nghiên cứu nhằm đ{nh gi{ mối liên kết giữa khả năng sinh trƣởng (KNST) của g| Lạc Thủy với đa 
hình POU1F1/BspHI (T11041C). Tổng số 455 c{ thể g| Lạc Thủy đƣợc lấy mẫu m{u v| tiến hành xác 
định kiểu gen bằng phƣơng ph{p PCR-RFLP. Kết quả cho thấy, đa hình POU1F1/BspHI thu đƣợc 3 
kiểu gen CC, CT v| TT có tần số tƣơng ứng l| 0,38, 0,47 v| 0,15; 2 alen C v| T có tần số tƣơng ứng l| 
0,61 v| 0,39. Ph}n tích thống kê cho thấy, đa hình POU1F1/BspHI có ảnh hƣởng tích cực đến mức tăng 
khối lƣợng cơ thể (KLCT) của g| Lạc Thủy ở một số tuần tuổi (TT): c{c c{ thể g| mang kiểu gen CC có 
KLCT cao hơn đ{ng kể so với c{c c{ thể g| mang kiểu gen TT trong giai đoạn 9-11TT và 14-20TT 
(P<0,05). Do đó, kiểu gen CC của đa hình POU1F1/BspHI có tiềm năng đƣợc sử dụng nhƣ một chỉ thị 
ph}n tử trong chƣơng trình chọn lọc nhằm cải thiện KNST của quần thể g| Lạc Thủy. 

Từ khóa: G| Lạc Thủy, sinh trưởng, gen POU1F1. 

ABSTRACT 

Association of POU1F1 gene polymorphism with growth performance in Lac Thuy chickens  

The POU1F1 gene is an important candidate gene associated with growth traits in chickens. The 
study aimed to evaluate the association between the growth performance of Lac Thuy native chickens 
and the POU1F1/BspHI (T11041C) polymorphism. A total of 455 individuals were collected for blood 
samples and their genotypes were analyzed using PCR-RFLP. The results showed that SNP at locus 
POU1F1/BspHI had 3 genotypes CC, CT and TT with corresponding frequencies of 0.38, 0.47, and 0.15. 
The allele frequencies of C and T were 0.61 and 0.39, respectively. Statistical analysis revealed that this 
polymorphism had a positive effect on body weight gain in Lac Thuy chickens at several ages. 
Specifically, individuals with the CC genotype exhibited significantly higher body weights than those 
and TT genotypes during 9-11 and 14-20 weeks (P<0.05). Therefore, the CC genotype of the 
POU1F1/BspHI (T11041C) could serve as a molecular marker for selective breeding aimed at improving 
growth performance in Lac Thuy chicken populations. 

Keywords: LacThuy chickens, growth, POU1F1 gene. 
 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ1  

Chăn nuôi gia cầm l| lĩnh vực then chốt 
của ng|nh chăn nuôi Việt Nam, trong đó c{c 
giống g| bản địa chiếm hơn 70% tổng đ|n gia 
cầm quốc gia (Evelyne v| ctv, 2022) v| đóng 
vai trò quan trọng trong sinh kế chăn nuôi 
nông hộ v| an ninh thực phẩm. Hầu hết c{c 
giống g| bản địa thể hiện khả năng thích 
nghi tốt với điều kiện khí hậu khắc nghiệt v| 

                                                 
1Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ tế b|o động vật 
2Trung tâm nghiên cứu ong và chuyển giao công nghệ chăn nuôi 
3Trung tâm thực nghiệm và bảo tồn vật nuôi 
4Viện Chăn nuôi 

*Tác giả liên hệ: PGS.TS. Phạm Doãn Lân, Phó Viện trƣởng 

Viện Chăn nuôi. ĐT: 0914366975; Email: 

pdlanvn@yahoo.com. 

chế độ dinh dƣỡng nghèo n|n, do đó giữ vai 
trò quan trọng trong hệ thống chăn nuôi bền 
vững tại vùng nông thôn (Liverpool-Tasie và 
ctv, 2019; Thu và ctv, 2021).  

Tại miền Bắc Việt Nam, g| Lạc Thủy l| 
giống bản địa có thịt, trứng ngon, đƣợc 
ngƣời tiêu dùng ng|y c|ng ƣa chuộng v| 
mang lợi ích kinh tế cao. Tuy nhiên, so với 
c{c giống g| thƣơng phẩm, vẫn bộc lộ những 
hạn chế về năng suất, điển hình l| tốc độ sinh 
trƣởng còn chậm (Nguyễn Thị Mƣời v| ctv, 
2021). Do đó, việc cải thiện khả năng sinh 
trƣởng (KNST) g| Lạc Thủy để tăng hiệu 
suất chăn nuôi đang l| vấn đề rất đƣợc quan 
t}m, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu protein 
động vật của con ngƣời đang tăng nhanh 
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chóng. C{c biện ph{p quản lý nhƣ tối ƣu hóa 
dinh dƣỡng v| phòng bệnh đã đƣợc thực 
hiện rộng rãi, tuy nhiên cho đến nay hiệu quả 
vẫn còn hạn chế. Do đó, việc cải thiện KNST 
ở g| bản địa cần đƣợc tiếp cận với c{c công 
nghệ hiện đại nhƣ di truyền ph}n tử trong 
chọn lọc để x{c định c{c gen ứng viên có liên 
quan trực tiếp tới c{c tính trạng kinh tế nhƣ 
sinh trƣởng mới tạo nên lợi ích l}u d|i, bền 
vững v| có gi{ trị thực tiễn cao (Rodbari v| 
ctv, 2011; Thu và ctv, 2021).  

Nhiều gen tham gia điều hòa sinh 
trƣởng ở động vật, trong đó yếu tố phiên mã 
đặc hiệu tuyến yên (POU1F1 hay PIT-1) là 
một trong những gen quan trọng nhất 
(Bhattachyra và Chatterjee, 2012; Jin và ctv, 
2018). Ở g|, POU1F1 nằm trên NST 1 với cấu 
trúc bao gồm 7 exon v| 6 intron, trải d|i 
khoảng 14kb gần c{c locus QTL liên quan 
đến sinh trƣởng v| ph{t triển (McElroy v| 
ctv, 2006; Bello và ctv, 2020; 
https://www.animalgenome.org/cgi-
bin/QTLdb). Gen POU1F1 đƣợc xem l| gen 
ứng viên cho c{c tính trạng sản xuất do có 
phạm vi hoạt động sinh học đa dạng v| vai 
trò điều hòa thiết yếu (Nie v| ctv, 2008). Gen 
n|y mã hóa c{c protein đƣợc biểu hiện chủ 
yếu ở c{c tế b|o lactotroph, somatotroph v| 
thyrotroph tiết ra prolactin (PRL), hormone 
sinh trƣởng (GH) v| hormone kích thích 
tuyến gi{p (TSH) (Iguchi v| ctv, 2017). Hầu 
hết c{c đa hình di truyền đƣợc quan s{t thấy 
ở gen POU1F1 có thể kiểm so{t sự biểu hiện 
c{c hormone trên v| ảnh hƣởng đến hoạt 
động trao đổi chất v| sự ph{t triển cơ xƣơng 
của g| (Bhattachyra v| Chatterjee, 2012; Thu 
v| ctv, 2021). C{c đa hình trong gen n|y đã 
đƣợc minh chứng có ảnh hƣởng đến c{c tính 
trạng sinh trƣởng, khối lƣợng cơ thể ở nhiều 
lo|i nhƣ lợn (Getmantseva và ctv, 2017; Bo và 
ctv, 2022), bò (Seong v| ctv, 2011), dê cừu 
(Aboelenin và ctv, 2022) và gà (Manjula và 
ctv, 2018; Thu và ctv, 2021; Ubong và ctv, 
2025). Do đó, gen n|y đƣợc xem l| gen ứng 
viên có tiềm năng liên kết với c{c tính trạng 
sản xuất ở g|.  

Nghiên cứu về đa hình T11041C gen 
POU1F1 bƣớc đầu đã thực hiện trên một số 
giống g| bản địa Việt Nam (Thu và ctv, 2021; 
Nguyễn Thị Quỳnh Ch}u v| ctv, 2023, 2024). 
Tuy nhiên, mối liên kết giữa đa hình gen n|y 
với KNST ở c{c giống g| bản địa còn rất hạn 
chế. Do đó, để góp phần v|o bảo tồn v| khai 
th{c hiệu quả nguồn gen g| bản địa, nghiên 
cứu n|y đã đƣợc thực hiện ph}n tích mối liên 
hệ giữa đa hình tại vị trí T11041C gen 
POU1F1 với KNST g| Lạc Thủy nhằm cung 
cấp thông tin khoa học hỗ trợ cho công t{c 
chọn tạo giống có KNST cao góp phần n}ng 
cao hiệu quả chăn nuôi giống g| n|y. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu, địa điểm v| thời gian  

Thí nghiệm (TN) đƣợc thực hiện trên 
giống g| Lạc Thủy, tại Trạm nghiên cứu thực 
nghiệm Liên Ninh, Trung t}m nghiên cứu 
Ong v| chuyển giao công nghệ chăn nuôi, từ 
th{ng 4/2025 đến th{ng 8/2025 v| ph}n tích 
di truyền đƣợc thực hiện tại Phòng Thí 
nghiệm trọng điểm Công nghệ tế b|o động 
vật (PTNTĐ), Viện Chăn nuôi.  

2.2. Phƣơng ph{p 

Bố trí thí nghiệm: Tổng số 500 c{ thể g| Lạc 
Thủy thƣơng phẩm (TP) đƣợc cung cấp bởi 
Trung t}m thực nghiệm v| bảo tồn vật nuôi, 
nuôi nhốt ho|n to|n trên nền chuồng thông 
tho{ng tự nhiên, gắn nhẫn c{ thể v| theo dõi 
KLCT từ 01 ng|y tuổi (NT) đến 20TT. G| 
đƣợc nuôi dƣỡng cùng chế độ chăm sóc, vệ 
sinh phòng bệnh v| quy trình chăn nuôi trên 
cơ sở tham khảo quy trình nuôi g| thịt của 
Trạm nghiên cứu thực nghiệm Liên Ninh với 
gi{ trị dinh dƣỡng đƣợc trình b|y ở bảng 1. 

Bảng 1. Gi{ trị dinh dƣỡng thức ăn nuôi g| TP 

Chỉ tiêu 
Giai đoạn 

1NT-3TT 4-5TT 6-20TT 

ME (kcal/kgTA) 2.800 2.950 3.000 
Protein (%) 20,00 16,50 17,00 
Canxi (%) 0,60-1,20 0,50-1,00 0,87 
Photpho  (%) 0,50-1,00 0,40-1,00 0,69 
Xơ  (%) 5,00 6,00 5,26 

KLCT đƣợc c}n tại thời điểm 1 ng|y tuổi 
(NT) v| mỗi tuần tuổi (TT)-20TT v|o một 
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ng|y nhất định, buổi s{ng trƣớc khi cho ăn. 
Đối với g| 1NT v| KLCT <500g đƣợc c}n 
bằng c}n điện tử có độ chính x{c ±0,5g; g| 
đạt >500g đƣợc c}n bằng c}n đồng hồ có độ 
chinh xác ±5g. 

Thu thập mẫu: M{u đƣợc lấy từ tĩnh mạch 
c{nh của g| lúc 10TT khoảng 1ml v| bảo 
quản trong ống có chứa chất chống đông 
m{u EDTA 0,5M ở 4°C v| sau đó đƣợc 
chuyển về PTNTĐ, Viện Chăn nuôi để t{ch 
chiết ADN tổng số. 

T{ch chiết ADN tổng số: theo quy trình bộ kit 

GeneJET Genomic ADN Purification Kit 

(Thermo Fisher Scientific, Waltham, Mỹ) và 

đƣợc bảo quản ở nhiệt độ -20°C. C{c mẫu 

ADN tổng số sau t{ch chiết đƣợc đ{nh gi{ 

chất lƣợng bằng phƣơng ph{p điện di trên 

gel agarose 1% v| định lƣợng nồng độ trên 

máy Quibit 3.0 (Thermo Fisher Scientific, 

Waltham, Mỹ). 

Khuếch đại đoạn gen POU1F1: ADN tổng số 
đảm bảo chất lƣợng đƣợc sử dụng thực hiện 
phản ứng PCR khuếch đại vùng exon 6 gen 
POU1F1 với cặp mồi đặc hiệu tƣơng ứng 
theo nghiên cứu của Manjula v| ctv (2018). 
C{c thông tin cơ bản về trình tự mồi, enzym 
giới hạn sử dụng trong nghiên cứu đƣợc 
trình b|y ở bảng 2.  

Bảng 2. Thông tin về cặp mồi v| enzym giới hạn 
Gen Trình tự mồi (5’ - 3’) Vị trí Genbank Enzym giới hạn Nhiệt độ ủ (°C) Nguồn 

POU1F1 
(exon 6) 

F: GGGGTACCACTCAACTTCAG 
R: TAGGGTACCTGCAATGGGGG 

T11041C rs13687128  BspHI 37 
Manjula và 
ctv (2018) 

Th|nh phần phản ứng PCR đƣợc thực 
hiện với tổng thể tích 25µl gồm 12,5µl PCR 
master mix; 0,8µl mồi (mồi xuôi v| mồi 
ngƣợc với nồng độ 10pM mỗi loại); 1µl ADN 
50-100ng, nƣớc tinh sạch (Rnase-free water) 
đƣợc bổ sung sao cho tổng thể tích cuối cùng 
l| 25µl. Chu trình nhiệt nh}n đoạn gen 
POU1F1: 94°C/10 phút, tiếp theo 35 chu kỳ ở 
94°C/30 giây, 60°C/30 giây, 72°C/30 giây và 
72°C/10 phút. 

Ph}n tích đa hình: Đa hình của gen POU1F1 
đƣợc x{c định bằng kỹ thuật PCR-RFLP. Sản 
phẩm PCR nh}n đoạn gen POU1F1 đƣợc ủ 
với 10U enzym BspHI, dung dịch đệm v| 
nƣớc khử ion 8-10 giờ ở 37°C. Kết quả đa 
hình RFLP đƣợc x{c định bằng phƣơng ph{p 
điện di trên gel agarose nồng độ 2,5% v| 
quan s{t dƣới hệ thống chụp ảnh GelDoc 
(Bio-rad, Mỹ). 

2.3. Xử lý số liệu 

Tần số c{c alen v| kiểu gen đƣợc tính 
to{n bằng phần mềm Microsoft Excel theo 
công thức: p=(2AA+AB)/2N v| 
q=(2BB+AB)/2N, trong đó, p v| q l| tần số alen A 
v| B; N l| tổng số mẫu. Kiểm định Chi-square 
(2) đƣợc thực hiện để kiểm tra c}n bằng 
Hardy-Weinberg (HWE). Tăng khối lƣợng 

trung bình hằng ng|y (TKL) đƣợc tính theo 
công thức: TKL=(KLCK-KLĐK)/Số ng|y nuôi. 

Mối liên hệ giữa c{c kiểu gen POU1F1 
với KLCT g| Lạc Thủy đƣợc ph}n tích bằng 
mô hình tuyến tính tổng qu{t GLM của phần 
mềm Minitab 16 theo phƣơng trình: 
Yijk=µ+Gi+Sj+Ɛ ijk. Trong đó: Yijk l| gi{ trị 
quan s{t, µ l| gi{ trị trung bình chung, Gi l| ảnh 
hưởng của từng kiểu gen của đa hình T11041C (i 
=CC, CT, TT), Sj l| ảnh hưởng của giới tính j 
(j=trống, m{i), Ɛijk l| sai số ngẫu nhiên. 

Phƣơng ph{p Tukey đƣợc sử dụng để 
x{c định sự kh{c biệt giữa c{c trung bình 
(LSM) ở mức sai kh{c có ý nghĩa 95% 
(P<0,05). Kết quả tính to{n đƣợc trình b|y 
dƣới dạng LSM±SE. 

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Đa hình PCR-RFLP v| tần số kiểu gen 
POU1F1  

Sản phẩm PCR khuếch đại đoạn gen 
POU1F1 sử dụng cặp mồi đặc hiệu đƣợc 
kiểm tra bằng điện di trên gel agarose 1%, kết 
quả hình ảnh trên điện di đồ thu đƣợc một 
băng ADN s{ng rõ, không có băng phụ, có 
kích thƣớc tƣơng ứng 750bp phù hợp với 
công bố của Manjula v| ctv (2018), nhƣ vậy 
đoạn gen POU1F1 đã đƣợc nh}n lên th|nh 
công (Hình 1A).  
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Hình 1. Phổ điện di đa hình PCR-RFLP gen POU1F1 (T11041C) 

A: M: Marker 50bp; 1-8: Sản phẩm PCR gen POU1F1 trên agarose 1% 
B: M: Marker 50bp; Sản phẩm cắt của enzym BspHI với gen POU1F1 trên gen agarose 2,5% 

Kết quả ph}n tích đa hình RFLP, sản 
phẩm PCR cắt bởi enzym BspHI thu đƣợc 2 
alen T (467/283bp) và C (283/251/216bp) và 
cho 3 kiểu gen TT (467/283bp), CT 

(467/283/251/216bp) và CC (283/251/216bp) 
(Hình 1B). Tần số kiểu gen v| alen của đa 
hình T11041C gen POU1F1 của 455 g| Lạc 
Thủy đƣợc thể hiện ở bảng 3. 

Bảng 3. Tần số ph}n bố kiểu gen/alen của gen POU1F1 ở g| Lạc Thủy 

Gen SNP Tần số kiểu gen Tần số alen HWE (2)3,841 

POU1F1 T11041C CC CT TT C T  
  0,38 (n=173) 0,47 (n=213) 0,15 (n=69) 0,61 0,39 0,069 

Ghi chú: Gi{ trị χ2 bảng (df=1, P=0,05) 

Trên quần thể nghiên cứu đa hình 
T11041C gen POU1F1 tồn tại 2 alen (C v| T) 
v| 3 kiểu gen (CC, CT, TT). Alen C phổ biến 
hơn alen T với tần số lần lƣợt l| 0,61 v| 0,39. 
Tần số kiểu gen CT xuất hiện cao nhất (0,47), 
tiếp theo l| kiểu gen CC (0,38) v| thấp nhất 
kiểu gen TT (0,15). Kiểm định Chi-square (χ2) 
cho thấy sự ph}n bố c{c kiểu gen trong quần 
thể g| Lạc Thủy tu}n theo định luật Hardy-
Weinberg. Ba kiểu gen thu đƣợc tƣơng đồng 
với b{o c{o trƣớc đó trên quần thể g| Lạc 
Thủy khảo s{t (Nguyễn Thị Quỳnh Ch}u v| 
ctv, 2023). Kết quả n|y phù hợp với một số 
công bố của một số t{c giả khi nghiên cứu 
điểm đa hình n|y. Ở dòng g| hƣớng thịt 
Trung Quốc, Jin v| ctv (2018) ghi nhận kiểu 
gen CT (0,49) có tần số cao nhất, tiếp đến l| 
kiểu gen CC (0,28), TT (0,23) v| tần số alen C 
(0,52) cao hơn alen T (0,48). Ở g| Nòi, Thu v| 
ctv (2021) cho biết tần số kiểu gen CT (0,43) 
cao hơn 2 kiểu gen CC (0,40) v| TT (0,17), tần 
số alen C (0,615) cao hơn alen T (0,385). Tuy 
nhiên, ở một nghiên cứu kh{c trên g| bản địa 
H|n Quốc cho biết kiểu gen CC (0,844) có tần 
số cao hơn CT (0,13), TT (0,026); alen C v| T 

có tần số tƣơng ứng l| 0,909 v| 0,091 
(Manjula v| ctv, 2018). Tƣơng tự, theo Ubong 
v| ctv (2025) tại đa hình PIT-1/BspHI ở g| bản 
địa Nigeria FUNAAB Alpha thu nhận tần số 
kiểu gen BB (0,52) cao nhất, tiếp đến l| AA 
(0,32) v| thấp nhất l| AB (0,16), alen A (0,36) 
có tần số thấp hơn B (0,64) (Alen A v| B 
tƣơng ứng alen T v| C ở nghiên cứu n|y).  

3.2. Mối liên hệ giữa kiểu gen với khối lƣợng 

Mối liên kết giữa c{c kiểu gen của đa 
hình T11041C gen POU1F1 với KLCT g| Lạc 
Thủy đƣợc trình b|y ở bảng 4 cho thấy, đ|n 
g| Lạc Thủy có KLCT tăng dần theo TT phù 
hợp với quy luật sinh trƣởng. Ảnh hƣởng 
của c{c kiểu gen đến khối lƣợng cơ thể g| 
đƣợc ghi nhận ở một số TT, cụ thể c{c c{ thể 
g| mang kiểu gen CC có KL trung bình cao 
hơn có ý nghĩa thống kê so với g| mang kiểu 
gen TT bắt đầu ở giai đoạn sinh trƣởng từ 
9TT đến 11TT v| từ 14TT đến 20TT (P<0,05). 
Bên cạnh đó, kết quả cũng cho thấy từ 5TT 
đến 20TT, g| mang kiểu gen CC có KLCT cao 
hơn g| mang kiểu gen CT v| g| mang kiểu 
gen CT có KLCT cao hơn g| mang kiểu gen 
TT, tuy nhiên sự sai kh{c n|y không có ý 
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nghĩa thống kê. Tăng khối lƣợng (TKL) của 
g| mang kiểu gen CC (13,53g) l| cao nhất v| 
thấp nhất l| kiểu gen TT (13,00g) (P<0,05). 
Những kết quả n|y cho thấy xu hƣớng alen 
C có ảnh hƣởng thuận lợi đến tốc độ sinh 
trƣởng v| KLCT ở g| Lạc Thủy.  

Kết quả nghiên cứu n|y của chúng tôi 
phù hợp với công bố của Manjula v| ctv 
(2018) cũng đã chỉ ra mối liên kết của đa hình 
POU1F1/BspHI với KLCT v| mức tăng KL 
của g| bản địa H|n Quốc 14-16TT và 16-18TT 
(P<0,05). G| mang kiểu gen CC có mức tăng 
khối lƣợng cơ thể cao nhất v| thấp nhất l| 
kiểu gen TT (P<0,05). Một nghiên cứu của 
Ubong v| ctv (2025) trên g| bản địa Nigeria 
FUNAAB Alpha cũng ghi nhận g| trống 
mang kiểu gen BB (tƣơng ứng kiểu gen CC 
trong nghiên cứu n|y) có ƣu thế về khối 
lƣợng (P<0,05) ở 4TT và 8TT. Ngoài ra, gà 
mang kiểu gen BB (tức kiểu gen CC) còn có 
ảnh hƣởng có ý nghĩa (P<0,05) với chiều d|i 
th}n, sải c{nh, chiều d|i c{nh so với g| mang 
kiểu gen AA (tức kiểu gen TT) ở 6TT.  

Bảng 4. Mối liên hệ giữa kiểu gen v| KL g| (g) 

TT CC (n=173) CT (n=213) TT (n=69) P 

1NT 27,27±0,17 27,47±0,15 27,52±0,26 0,60 

1 60,45±0,63 60,85±0,58 61,18±1,00 0,80 
2 100,30±1,07 100,90±0,98 101,70±1,70 0,78 
3 163,60±1,97 163,10±1,79 163,90±3,11 0,97 
4 250,80±3,11 247,80±2,82 245,00±4,90 0,58 
5 348,80±4,12 343,80±3,74 342,10±6,50 0,57 
6 455,80±5,38 450,50±4,89 448,80±8,50 0,69 
7 582,80±6,41 568,60±5,83 561,70±10,12 0,13 
8 699,70±7,31 679,20±6,64 674,40±11,54 0,06 
9 828,50±8,17a 807,50±7,42ab 789,00±12,89b 0,02 
10 964,70±8,65a 941,40±7,86ab 927,70±13,66b 0,04 
11 1.083,22±10,33a 1.054,47±9,39ab 1.037,42±16,31b 0,03 
12 1.192,60±11,23 1.165,33±10,20 1.146,32±17,73 0,06 
13 1.297,88±11,87 1.275,30±10,78 1.250,59±18,74 0,09 
14 1.407,09±12,64a 1.379,19±11,48ab 1.347,62±19,95b 0,03 
15 1.512,05±13,56a 1.483,75±12,32ab 1.449,19±21,40b 0,04 
16 1.613,95±14,81a 1.571,19±13,45ab 1.541,44±23,38b 0,02 
17 1.700,66±14,84a 1.664,91±13,48ab 1.633,05±23,42b 0,04 
18 1.796,76±14,77a 1.759,49±13,42ab 1.715,65±23,32b 0,01 
19 1.867,75±15,23a 1.827,03±13,84ab 1.793,02±24,04b 0,02 
20 1.936,00±15,02a 1.893,47±13,65ab 1.860,44±23,72b 0,02 

TKL  13,53±0,11a 13,23±0,10ab 13,00±0,17b 0,02 

Ghi chú: C{c gi{ trị LSM trong cùng h|ng mang c{c chữ 
c{i kh{c nhau l| sai kh{c có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 

Tuy nhiên, kết quả ở nghiên cứu n|y của 
chúng tôi kh{c với b{o c{o của Jin v| ctv 
(2018) trên g| hƣớng thịt Trung Quốc l| g| 

mang kiểu gen TT (vị trí Genebank 
rs13687128) có KLCT ở 70 ng|y tuổi v| mức 
tăng KL cao hơn có ý nghĩa so với c{c c{ thể 
g| mang kiểu gen CT v| CC (P<0,05). Kết quả 
tƣơng tự cũng đƣợc ghi nhận ở g| Nòi, cho 
thấy đa hình POU1F1/BspHI ảnh hƣởng đến 
KLCT, trong đó g| mang kiểu gen TT 
(1.040g) có KLCT cao nhất v| g| mang kiểu 
gen CC (946,0g) đƣợc quan s{t có KLCT thấp 
nhất ở 91 ng|y tuổi (P<0,05) (Thu v| ctv, 
2021). Do vị trí của gen POU1F1 nằm trên 
NST1 gần vùng QTL điều hòa sinh trƣởng v| 
ph{t triển cơ xƣơng ở g| nên c{c đa hình của 
gen n|y có nhiều đóng góp v|o cải thiện 
KLCT v| đặc điểm hình th{i ở g| nói riêng v| 
gia cầm nói chung. 

4. KẾT LUẬN 

Đa hình POU1F1/BspHI (T11041C) ở 
quần thể g| Lạc Thủy đã x{c định đƣợc 2 
alen C (tần số 0,61) v| T (tần số 0,39), tạo nên 
3 kiểu gen CC, CT v| TT với tần số tƣơng 
ứng l| 0,38; 0,47 v| 0,15.  

Mối liên kết có ý nghĩa thống kê giữa c{c 
kiểu gen của đa hình POU1F1/BspHI đến 
KLCT g| Lạc Thủy: g| mang kiểu gen CC có 
KL cao hơn rõ rệt so với g| mang kiểu gen TT.  

Nhƣ vậy, có thể sử dụng kiểu gen CC 
của đa hình T11041C gen POU1F1 l| chỉ thị 
ph}n tử tiềm năng trong chƣơng trình chọn 
tạo v| cải thiện KNST giống g| Lạc Thủy. 
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